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Số 671 + 672 Ngày 17 tháng 8 năm 2022 
 
 
 

MỤC LỤC 
  

  Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

26-7-2022 - Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ban hành Chương trình 
Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. 
 

(Đăng từ Công báo số 671 + 672 đến số 681 + 682) 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 12/2022/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022 
 

THÔNG TƯ 
Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết 63/2022/QH15, Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;  

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính 
phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;  

Theo Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình Giáo dục 
thường xuyên cấp trung học phổ thông; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình 
Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình Giáo dục thường 
xuyên cấp trung học phổ thông. 

Điều 2. Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được 
thực hiện theo lộ trình như sau: 

1. Từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp 10. 

2. Từ năm học 2023 - 2024 đối với lớp 11. 

3. Từ năm học 2024 - 2025 đối với lớp 12. 
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Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2022 và 
thay thế Quyết định số 50/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên 
cấp trung học phổ thông. 

Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ban hành kèm 
theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng cho đến khi các quy định tại Điều 2 
của Thông tư này được thực hiện. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng 
các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các 
tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Hữu Độ 
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trọ

ng
 q

uy
ền

 v
à 

lợ
i í

ch
 h
ợp

 p
há

p 
củ

a 
m
ọi

 n
gư
ời

; đ
ấu

 tr
an

h 
vớ

i n
hữ

ng
 h

àn
h 

vi
 x

âm
 p

hạ
m

 
qu

yề
n 

và
 lợ

i í
ch

 h
ợp

 p
há

p 
củ

a 
tổ

 c
hứ

c,
 c

á 
nh

ân
. 

- C
hủ

 đ
ộn

g,
 tí

ch
 c
ực

 v
ận

 đ
ộn

g 
ng
ườ

i k
há

c 
th

am
 g

ia
 c

ác
 h

oạ
t đ
ộn

g 
từ

 th
iệ

n 
và

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ph
ục

 v
ụ 

cộ
ng

 đ
ồn

g.
 

Tô
n 

trọ
ng

 sự
 k

há
c 

bi
ệt

 g
iữ

a 
m
ọi

 n
gư
ời

 
- T

ôn
 tr
ọn

g 
sự

 k
há

c 
bi
ệt

 v
ề 

lự
a 

ch
ọn

 n
gh
ề 

ng
hi
ệp

, h
oà

n 
cả

nh
 số

ng
, s
ự 
đa

 d
ạn

g 
vă

n 
hó

a 
cá

 n
hâ

n.
 

- C
ảm

 th
ôn

g,
 đ
ộ 

lư
ợn

g 
vớ

i n
hữ

ng
 h

àn
h 

vi
, t

há
i đ
ộ 

có
 lỗ

i c
ủa

 n
gư
ời

 k
há

c.
 

C
hă

m
 c

hỉ
 

 

H
am

 h
ọc

 
- C

ó 
ý 

th
ức

 đ
án

h 
gi

á 
đi
ểm

 m
ạn

h,
 đ

iể
m

 y
ếu

 c
ủa

 b
ản

 th
ân

, t
hu
ận

 lợ
i, 

kh
ó 

kh
ăn

 tr
on

g 
họ

c 
tậ

p 
để

 x
ây

 
dự

ng
 k
ế 

ho
ạc

h 
họ

c 
tậ

p.
 

- T
íc

h 
cự

c 
th

am
 g

ia
 h
ọc

 tậ
p;

 c
ó 

ý 
ch

í v
ượ

t q
ua

 k
hó

 k
hă

n 
để

 đ
ạt

 k
ết

 q
uả

 tr
on

g 
họ

c 
tậ

p.
 

C
hă

m
 là

m
 

- T
íc

h 
cự

c 
th

am
 g

ia
 v

à 
vậ

n 
độ

ng
 m
ọi

 n
gư
ời

 th
am

 g
ia

 c
ác

 c
ôn

g 
vi
ệc

 p
hụ

c 
vụ

 c
ộn

g 
đồ

ng
. 

- C
ó 

ý 
ch

í v
ượ

t q
ua

 k
hó

 k
hă

n 
để

 đ
ạt

 k
ết

 q
uả

 tố
t t

ro
ng

 la
o 
độ

ng
. 

- T
íc

h 
cự

c 
họ

c 
tậ

p,
 rè

n 
lu

yệ
n 
để

 c
hu
ẩn

 b
ị c

ho
 n

gh
ề 

ng
hi
ệp

 tư
ơn

g 
la

i. 

T
ru

ng
 th

ực
 

- N
hậ

n 
th
ức

 v
à 

hà
nh

 đ
ộn

g 
th

eo
 lẽ

 p
hả

i. 
- S

ẵn
 sà

ng
 đ
ấu

 tr
an

h 
bả

o 
vệ

 lẽ
 p

hả
i, 

bả
o 

vệ
 n

gư
ời

 tố
t. 

- 
Tự

 g
iá

c 
th

am
 g

ia
 v

à 
vậ

n 
độ

ng
 n

gư
ời

 k
há

c 
th

am
 g

ia
 p

há
t h

iệ
n,

 đ
ấu

 tr
an

h 
vớ

i c
ác

 h
àn

h 
vi

 th
iế

u 
tru

ng
 th
ực

 tr
on

g 
họ

c 
tậ

p 
và

 tr
on

g 
cu
ộc

 số
ng

, c
ác

 h
àn

h 
vi

 v
i p

hạ
m

 c
hu
ẩn

 m
ực

 đ
ạo

 đ
ức

 v
à 

qu
y 
đị

nh
 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

. 
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Ph
ẩm

 c
hấ

t 
Y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 

T
rá

ch
 n

hi
ệm

 
 

Tr
ác

h 
nh

iệ
m

 v
ới

 
bả

n 
th

ân
 

- T
íc

h 
cự

c,
 tự

 g
iá

c 
và

 n
gh

iê
m

 tú
c 

rè
n 

lu
yệ

n,
 tu

 d
ưỡ

ng
 đ
ạo

 đ
ức

 c
ủa

 b
ản

 th
ân

. 
- S

ẵn
 sà

ng
 c

hị
u 

trá
ch

 n
hi
ệm

 v
ề 

nh
ữn

g 
lờ

i n
ói

 v
à 

hà
nh

 đ
ộn

g 
củ

a 
bả

n 
th

ân
. 

Tr
ác

h 
nh

iệ
m

 đ
ối

 
vớ

i g
ia

 đ
ìn

h 
- C

ó 
ý 

th
ức

 là
m

 tr
òn

 b
ổn

 p
hậ

n 
vớ

i n
gư
ời

 th
ân

 v
à 

gi
a 
đì

nh
. 

- Q
ua

n 
tâ

m
 b

àn
 b
ạc

 v
ới

 n
gư
ời

 th
ân

, x
ây

 d
ựn

g 
và

 th
ực

 h
iệ

n 
kế

 h
oạ

ch
 c

hi
 ti

êu
 h
ợp

 lý
 tr

on
g 

gi
a 
đì

nh
.  

Tr
ác

h 
nh

iệ
m

 v
ới

 
nh

à t
rư
ờn

g 
và

 x
ã h

ội
 

 

- T
íc

h 
cự

c 
th

am
 g

ia
 v

à 
vậ

n 
độ

ng
 n

gư
ời

 k
há

c 
th

am
 g

ia
 c

ác
 h

oạ
t đ
ộn

g 
cô

ng
 íc

h 
củ

a 
nh

à 
trư

ờn
g 

và
 

xã
 h
ội

. 
- T

íc
h 

cự
c 

th
am

 g
ia

 v
à 

vậ
n 
độ

ng
 n

gư
ời

 k
há

c 
th

am
 g

ia
 c

ác
 h

oạ
t đ
ộn

g 
tu

yê
n 

tru
yề

n 
ph

áp
 lu
ật

. 
- Đ

án
h 

gi
á 
đư
ợc

 h
àn

h 
vi

 c
hấ

p 
hà

nh
 k
ỷ 

lu
ật

, p
há

p 
lu
ật

 c
ủa

 b
ản

 th
ân

 v
à 

ng
ườ

i k
há

c;
 đ
ấu

 tr
an

h 
ph

ê 
bì

nh
 c

ác
 h

àn
h 

vi
 v

ô 
kỷ

 lu
ật

, v
i p

hạ
m

 p
há

p 
lu
ật

. 

Tr
ác

h 
nh

iệ
m

 v
ới

 
m

ôi
 tr
ườ

ng
 số

ng
 

 

- 
H

iể
u 

rõ
 ý

 n
gh
ĩa

 c
ủa

 ti
ết

 k
iệ

m
 đ
ối

 v
ới

 s
ự 

ph
át

 tr
iể

n 
bề

n 
vữ

ng
; c

ó 
ý 

th
ức

 ti
ết

 k
iệ

m
 tà

i n
gu

yê
n 

th
iê

n 
nh

iê
n;

 đ
ấu

 tr
an

h 
ng
ăn

 c
hặ

n 
cá

c 
hà

nh
 v

i s
ử 

dụ
ng

 b
ừa

 b
ãi

, l
ãn

g 
ph

í v
ật

 d
ụn

g,
 tà

i n
gu

yê
n.

 
- 

C
hủ

 đ
ộn

g,
 t

íc
h 

cự
c 

th
am

 g
ia

 v
à 

vậ
n 
độ

ng
 n

gư
ời

 k
há

c 
th

am
 g

ia
 c

ác
 h

oạ
t 
độ

ng
 t

uy
ên

 t
ru

yề
n,

 
ch
ăm

 só
c,

 b
ảo

 v
ệ 

th
iê

n 
nh

iê
n,

 ứ
ng

 p
hó

 v
ới

 b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

 v
à 

ph
át

 tr
iể

n 
bề

n 
vữ

ng
. 

b)
 Y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 v
ề 

nă
ng

 lự
c 

ch
un

g 
 

N
ăn

g 
lự

c 
Y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 

N
ăn

g 
lự

c 
tự

 c
hủ

 v
à 

tự
 h
ọc

 

Tự
 lự

c 
Lu

ôn
 c

hủ
 đ
ộn

g,
 tí

ch
 c
ực

 th
ực

 h
iệ

n 
nh
ữn

g 
cô

ng
 v

iệ
c 

củ
a 

bả
n 

th
ân

 tr
on

g 
họ

c 
tậ

p 
và

 tr
on

g 
cu
ộc

 
số

ng
; b

iế
t g

iú
p 
đỡ

 n
gư
ời

 k
há

c 
gặ

p 
kh

ó 
kh
ăn

 đ
ể 

vư
ơn

 lê
n 
để

 c
ó 

lố
i s
ốn

g 
tự

 lự
c.
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N
ăn

g 
lự

c 
Y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 

Tự
 k

hẳ
ng

 đ
ịn

h 
và

 
bả

o 
vệ

 q
uy
ền

, n
hu

 
cầ

u 
ch

ín
h 
đá

ng
 

B
iế

t k
hẳ

ng
 đ
ịn

h 
và

 b
ảo

 v
ệ 

qu
yề

n,
 n

hu
 c
ầu

 c
á 

nh
ân

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 đ
ạo

 đ
ức

 v
à 

ph
áp

 lu
ật

. 

Tự
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
tìn

h 
cả

m
, t

há
i đ
ộ,

 h
àn

h 
vi

 c
ủa

 m
ìn

h 

- Đ
án

h 
gi

á 
đư
ợc

 n
hữ

ng
 ư

u 
đi
ểm

 v
à 

hạ
n 

ch
ế 

về
 tì

nh
 c
ảm

, c
ảm

 x
úc

 c
ủa

 b
ản

 th
ân

; t
ự 

tin
, l
ạc

 q
ua

n.
 

- B
iế

t t
ự 
đi
ều

 ch
ỉn

h 
tìn

h 
cả

m
, t

há
i đ
ộ,

 h
àn

h 
vi

 củ
a b

ản
 th

ân
; l

uô
n 

bì
nh

 tĩ
nh

 v
à c

ó 
cá

ch
 cư

 x
ử 
đú

ng
 m
ực

. 
- S

ẵn
 sà

ng
 đ

ón
 n

hậ
n 

và
 q

uy
ết

 tâ
m

 v
ượ

t q
ua

 th
ử 

th
ác

h 
tro

ng
 h
ọc

 tậ
p 

và
 đ
ời

 số
ng

. 
- B

iế
t t
ự 

ph
òn

g 
trá

nh
 c

ác
 tệ

 n
ạn

 x
ã 

hộ
i. 

Th
íc

h 
ứn

g 
vớ

i c
uộ

c 
số

ng
 

- Đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
đư
ợc

 h
iể

u 
bi
ết

, k
ỹ 

nă
ng

, k
in

h 
ng

hi
ệm

 c
ủa

 c
á 

nh
ân

 th
íc

h 
ứn

g 
vớ

i c
uộ

c 
số

ng
 m
ới

. 
- 

Th
ay

 đ
ổi

 đ
ượ

c 
cá

ch
 tư

 d
uy

, c
ác

h 
bi
ểu

 h
iệ

n 
th

ái
 đ
ộ,

 c
ảm

 x
úc

 c
ủa

 b
ản

 th
ân

 đ
ể 
đá

p 
ứn

g 
vớ

i y
êu

 
cầ

u 
m
ới

, h
oà

n 
cả

nh
 m
ới

 tr
on

g 
cu
ộc

 số
ng

. 

Đ
ịn

h 
hư
ớn

g 
ng

hề
 

ng
hi
ệp

 
- N

hậ
n 

th
ức

 đ
ượ

c 
cá

 tí
nh

 v
à 

gi
á 

trị
 số

ng
 c
ủa

 b
ản

 th
ân

. 
- B

iế
t đ
ượ

c 
nh
ữn

g 
th

ôn
g 

tin
 c

hí
nh

 v
ề 

th
ị t

rư
ờn

g 
la

o 
độ

ng
, v
ề 

yê
u 

cầ
u 

và
 tr

iể
n 

vọ
ng

 c
ủa

 c
ác

 n
gà

nh
 

ng
hề

 đ
ể 

lự
a 

ch
ọn

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 k
hả

 n
ăn

g 
củ

a 
bả

n 
th

ân
. 

- X
ác

 đ
ịn

h 
đư
ợc

 h
ướ

ng
 p

há
t t

riể
n 

củ
a 

bả
n 

th
ân

 p
hù

 h
ợp

 sa
u 

TH
PT

; l
ựa

 c
họ

n 
họ

c 
cá

c 
m

ôn
 h
ọc

 p
hù

 
hợ

p 
vớ

i n
ăn

g 
lự

c 
và

 đ
ịn

h 
hư
ớn

g 
ng

hề
 n

gh
iệ

p 
củ

a 
bả

n 
th

ân
. 

Tự
 h
ọc

, t
ự 

ho
àn

 
th

iệ
n 

- X
ác

 đ
ịn

h 
đư
ợc

 n
hi
ệm

 v
ụ 

họ
c 

tậ
p 

dự
a 

trê
n 

kế
t q

uả
 đ

ã 
đạ

t đ
ượ

c;
 b

iế
t đ
ặt

 m
ục

 ti
êu

 h
ọc

 tậ
p 

ch
i t

iế
t, 

cụ
 th
ể,

 k
hắ

c 
ph
ục

 n
hữ

ng
 h
ạn

 c
hế

. 
- Đ

án
h 

gi
á 

và
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
đư
ợc

 k
ế 

ho
ạc

h 
họ

c 
tậ

p;
 h

ìn
h 

th
àn

h 
cá

ch
 h
ọc

 ri
ên

g 
củ

a 
bả

n 
th

ân
; t

ìm
 k

iế
m

, 
đá

nh
 g

iá
 v

à 
lự

a 
ch
ọn

 đ
ượ

c 
ng

uồ
n 

tà
i l

iệ
u 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i m

ục
 đ

íc
h,

 n
hi
ệm

 v
ụ 

họ
c 

tậ
p 

kh
ác

 n
ha

u;
 g

hi
 c

hé
p 

th
ôn

g 
tin

 b
ằn

g 
cá

c 
hì

nh
 th
ức

 p
hù

 h
ợp

, t
hu
ận

 lợ
i c

ho
 v

iệ
c 

gh
i n

hớ
, s
ử 

dụ
ng

, b
ổ 

su
ng

 k
hi

 c
ần

 th
iế

t. 
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N
ăn

g 
lự

c 
Y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 
- T

ự 
nh
ận

 ra
 v

à 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 đ
ượ

c 
nh
ữn

g 
sa

i s
ót

, h
ạn

 c
hế

 c
ủa

 b
ản

 th
ân

 tr
on

g 
qu

á 
trì

nh
 h
ọc

 tậ
p;

 s
uy

 
ng
ẫm

 c
ác

h 
họ

c 
củ

a 
bả

n 
th

ân
, r

út
 k

in
h 

ng
hi
ệm

 đ
ể 

có
 th
ể 

vậ
n 

dụ
ng

 v
ào

 c
ác

 tì
nh

 h
uố

ng
 k

há
c;

 b
iế

t t
ự 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 c

ác
h 

họ
c.

 
- B

iế
t t

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

tu
 d
ưỡ

ng
 th

eo
 m
ục

 ti
êu

 p
hấ

n 
đấ

u 
cá

 n
hâ

n 
và

 c
ác

 g
iá

 tr
ị c

ôn
g 

dâ
n.

 

N
ăn

g 
lự

c 
gi

ao
 ti
ếp

 v
à 

hợ
p 

tá
c 

X
ác

 đ
ịn

h 
đư
ợc

 m
ục

 
đí

ch
, n
ội

 d
un

g,
 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 v
à 

th
ái

 
độ

 g
ia

o 
tiế

p 

- X
ác

 đ
ịn

h 
đư
ợc

 m
ục

 đ
íc

h 
gi

ao
 ti
ếp

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 đ
ối

 tư
ợn

g 
và

 n
gữ

 c
ản

h 
gi

ao
 ti
ếp

; d
ự 

ki
ến

 đ
ượ

c 
th

uậ
n 

lợ
i, 

kh
ó 

kh
ăn

 đ
ể 
đạ

t đ
ượ

c 
m
ục

 đ
íc

h 
tro

ng
 g

ia
o 

tiế
p.

 
- B

iế
t l
ựa

 c
họ

n 
nộ

i d
un

g,
 k

iể
u 

lo
ại

 v
ăn

 b
ản

, n
gô

n 
ng
ữ 

và
 c

ác
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
gi

ao
 ti
ếp

 k
há

c 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i n
gữ

 c
ản

h 
và

 đ
ối

 tư
ợn

g 
gi

ao
 ti
ếp

. 
- 

Ti
ếp

 n
hậ

n 
đư
ợc

 c
ác

 v
ăn

 b
ản

 v
ề 

nh
ữn

g 
vấ

n 
đề

 k
ho

a 
họ

c,
 n

gh
ệ 

th
uậ

t p
hù

 h
ợp

 v
ới

 k
hả

 n
ăn

g 
và

 
đị

nh
 h
ướ

ng
 n

gh
ề 

ng
hi
ệp

 c
ủa

 b
ản

 th
ân

, c
ó 

sử
 d
ụn

g 
ng

ôn
 n

gữ
 k
ết

 h
ợp

 v
ới

 c
ác

 lo
ại

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
ph

i 
ng

ôn
 n

gữ
 đ

a 
dạ

ng
. 

- 
B

iế
t s
ử 

dụ
ng

 n
gô

n 
ng
ữ 

kế
t h

ợp
 v
ới

 c
ác

 lo
ại

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
ph

i n
gô

n 
ng
ữ 
đa

 d
ạn

g 
để

 tr
ìn

h 
bà

y 
th

ôn
g 

tin
, ý

 tư
ởn

g 
và

 đ
ể 

th
ảo

 lu
ận

, l
ập

 lu
ận

, đ
án

h 
gi

á 
về

 c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

tro
ng

 k
ho

a 
họ

c,
 n

gh
ệ 

th
uậ

t 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i k
hả

 n
ăn

g 
và

 đ
ịn

h 
hư
ớn

g 
ng

hề
 n

gh
iệ

p.
 

- B
iế

t c
hủ

 đ
ộn

g 
tro

ng
 g

ia
o 

tiế
p;

 tự
 ti

n 
và

 b
iế

t k
iể

m
 so

át
 c
ảm

 x
úc

, t
há

i đ
ộ 

kh
i n

ói
 tr
ướ

c 
nh

iề
u 

ng
ườ

i. 

Th
iết

 lậ
p 

và
 p

há
t t

riể
n 

cá
c 

qu
an

 h
ệ 

xã
 h
ội

; 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 v

à 
hó

a 
gi
ải

 c
ác

 m
âu

 th
uẫ

n 

- N
hậ

n 
bi
ết

 v
à 

th
ấu

 c
ảm

 đ
ượ

c 
su

y 
ng

hĩ
, t

ìn
h 

cả
m

, t
há

i đ
ộ 

củ
a 

ng
ườ

i k
há

c.
 

- 
X

ác
 đ
ịn

h 
đú

ng
 n

gu
yê

n 
nh

ân
 m

âu
 th

uẫ
n 

gi
ữa

 b
ản

 th
ân

 v
ới

 n
gư
ời

 k
há

c 
ho
ặc

 g
iữ

a 
nh
ữn

g 
ng
ườ

i 
kh

ác
 v
ới

 n
ha

u 
và

 b
iế

t c
ác

h 
hó

a 
gi
ải

 m
âu

 th
uẫ

n.
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N
ăn

g 
lự

c 
Y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 

X
ác

 đ
ịn

h 
m
ục

 đ
íc

h 
và

 p
hư
ơn

g 
th
ức

 h
ợp

 
tá

c 

B
iế

t c
hủ

 đ
ộn

g 
đề

 x
uấ

t m
ục

 đ
íc

h 
hợ

p 
tá

c 
để

 g
iả

i q
uy
ết

 m
ột

 v
ấn

 đ
ề 

do
 b
ản

 th
ân

 v
à 

nh
ữn

g 
ng
ườ

i 
kh

ác
 đ
ề 

xu
ất

; b
iế

t l
ựa

 c
họ

n 
hì

nh
 th
ức

 là
m

 v
iệ

c 
nh

óm
 v
ới

 q
uy

 m
ô 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i y

êu
 c
ầu

 v
à 

nh
iệ

m
 v
ụ.

 

X
ác

 đ
ịn

h 
trá

ch
 n

hi
ệm

 
và

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
bả

n 
th

ân
 tr

on
g 

nh
óm

 

Ph
ân

 tí
ch

 đ
ượ

c 
cá

c 
cô

ng
 v

iệ
c 

cầ
n 

th
ực

 h
iệ

n 
để

 h
oà

n 
th

àn
h 

nh
iệ

m
 v
ụ 

củ
a 

nh
óm

; s
ẵn

 s
àn

g 
nh
ận

 
cô

ng
 v

iệ
c 

kh
ó 

kh
ăn

 c
ủa

 n
hó

m
. 

X
ác

 đ
ịn

h 
nh

u 
cầ

u 
và

 k
hả

 n
ăn

g 
củ

a 
ng
ườ

i h
ợp

 tá
c 

Đ
án

h 
gi

á 
đư
ợc

 k
hả

 n
ăn

g 
ho

àn
 th

àn
h 

cô
ng

 v
iệ

c 
củ

a 
từ

ng
 th

àn
h 

vi
ên

 tr
on

g 
nh

óm
 đ
ể 
đề

 x
uấ

t đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
ph
ươ

ng
 á

n 
ph

ân
 c

ôn
g 

cô
ng

 v
iệ

c 
và

 tổ
 c

hứ
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
hợ

p 
tá

c.
 

Tổ
 c

hứ
c 

và
 th

uy
ết

 
ph
ục

 n
gư
ời

 k
há

c 
B

iế
t t

he
o 

dõ
i t

iế
n 
độ

 h
oà

n 
th

àn
h 

cô
ng

 v
iệ

c 
củ

a 
từ

ng
 th

àn
h 

vi
ên

 v
à 

cả
 n

hó
m

 đ
ể 
đi
ều

 h
òa

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ph
ối

 h
ợp

; b
iế

t k
hi

êm
 tố

n 
tiế

p 
th

u 
sự

 g
óp

 ý
 v

à 
nh

iệ
t t

ìn
h 

ch
ia

 sẻ
, h
ỗ 

trợ
 c

ác
 th

àn
h 

vi
ên

 tr
on

g 
nh

óm
. 

C
ăn

 c
ứ 

và
o 

m
ục

 đ
íc

h 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
cá

c 
nh

óm
, đ

án
h 

gi
á 
đư
ợc

 m
ức

 đ
ộ 
đạ

t m
ục

 đ
íc

h 
củ

a 
cá

 n
hâ

n,
 

củ
a 

nh
óm

 v
à 

nh
óm

 k
há

c;
 rú

t k
in

h 
ng

hi
ệm

 c
ho

 b
ản

 th
ân

 v
à 

gó
p 

ý 
đư
ợc

 c
ho

 từ
ng

 n
gư
ời

 tr
on

g 
nh

óm
. 

Đ
án

h 
gi

á 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
hợ

p 
tá

c 

- C
ó 

hi
ểu

 b
iế

t c
ơ 

bả
n 

về
 h
ội

 n
hậ

p 
qu
ốc

 tế
. 

- B
iế

t c
hủ

 đ
ộn

g,
 tự

 ti
n 

tro
ng

 g
ia

o 
tiế

p 
vớ

i b
ạn

 b
è 

qu
ốc

 tế
; b

iế
t c

hủ
 đ
ộn

g,
 tí

ch
 c
ực

 th
am

 g
ia

 m
ột

 s
ố 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
hộ

i n
hậ

p 
qu
ốc

 tế
 p

hù
 h
ợp

 v
ới

 b
ản

 th
ân

 v
à 
đặ

c 
đi
ểm

 c
ủa

 tr
un

g 
tâ

m
, đ
ịa

 p
hư
ơn

g.
 

- 
B

iế
t t

ìm
 đ
ọc

 tà
i l

iệ
u 

ph
ục

 v
ụ 

cô
ng

 v
i ệ

c 
họ

c 
tậ

p 
và

 đ
ịn

h 
hư
ớn

g 
ng

hề
 n

gh
iệ

p 
củ

a 
bả

n 
th

ân
 v

à 
bạ

n 
bè

. 
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N
ăn

g 
lự

c 
Y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 

N
ăn

g 
lự

c 
gi
ải

 q
uy
ết

 v
ấn

 đ
ề 

và
 sá

ng
 tạ

o 

N
hậ

n 
ra

 ý
 tư
ởn

g 
m
ới

 
B

iế
t x

ác
 đ
ịn

h 
và

 là
m

 rõ
 th

ôn
g 

tin
, ý

 tư
ởn

g 
m
ới

 từ
 c

ác
 n

gu
ồn

 th
ôn

g 
tin

 k
há

c 
nh

au
; b

iế
t p

hâ
n 

tíc
h 

cá
c 

ng
uồ

n 
th

ôn
g 

tin
 đ
ộc

 lậ
p 
để

 th
ấy

 đ
ượ

c 
kh

uy
nh

 h
ướ

ng
 v

à 
độ

 ti
n 

cậ
y 

củ
a 

ý 
tư
ởn

g 
m
ới

. 

Ph
át

 h
iệ

n 
và

 là
m

 rõ
 

vấ
n 
đề

 
Ph

ân
 tí

ch
 đ
ượ

c 
tìn

h 
hu
ốn

g 
tro

ng
 h
ọc

 tậ
p,

 tr
on

g 
cu
ộc

 s
ốn

g;
 p

há
t h

iệ
n 

và
 n

êu
 đ
ượ

c 
tìn

h 
hu
ốn

g 
có

 
vấ

n 
đề

 tr
on

g 
họ

c 
tậ

p,
 tr

on
g 

cu
ộc

 số
ng

. 

H
ìn

h 
th

àn
h 

và
 tr

iể
n 

kh
ai

 ý
 tư
ởn

g 
m
ới

 
N

êu
 đ
ượ

c 
nh

iề
u 

ý 
tư
ởn

g 
m
ới

 tr
on

g 
họ

c 
tậ

p 
và

 c
uộ

c 
số

ng
; t
ạo

 r
a 

yế
u 

tố
 m

ới
 d
ựa

 tr
ên

 n
hữ

ng
 ý

 
tư
ởn

g 
kh

ác
 n

ha
u;

 h
ìn

h 
th

àn
h 

và
 k
ết

 n
ối

 c
ác

 ý
 tư

ởn
g;

 n
gh

iê
n 

cứ
u 
để

 th
ay

 đ
ổi

 g
iả

i p
há

p 
trư

ớc
 s
ự 

th
ay

 đ
ổi

 c
ủa

 b
ối

 c
ản

h;
 đ

án
h 

gi
á 

rủ
i r

o 
và

 c
ó 

dự
 p

hò
ng

. 

Đ
ề 

xu
ất

, l
ựa

 c
họ

n 
gi
ải

 p
há

p 
B

iế
t t

hu
 th
ập

 v
à 

là
m

 rõ
 c

ác
 th

ôn
g 

tin
 c

ó 
liê

n 
qu

an
 đ
ến

 v
ấn

 đ
ề;

 b
iế

t đ
ề 

xu
ất

 v
à 

ph
ân

 tí
ch

 đ
ượ

c 
m
ột

 
số

 g
iả

i p
há

p 
gi
ải

 q
uy
ết

 v
ấn

 đ
ề;

 lự
a 

ch
ọn

 đ
ượ

c 
gi
ải

 p
há

p 
ph

ù 
hợ

p 
nh
ất

. 

Th
iế

t k
ế 

và
 tổ

 c
hứ

c 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
 

- L
ập

 đ
ượ

c 
kế

 h
oạ

ch
 h

oạ
t đ
ộn

g 
có

 m
ục

 ti
êu

, n
ội

 d
un

g,
 h

ìn
h 

th
ức

, p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
ph

ù 
hợ

p;
 

- T
ập

 h
ợp

 v
à 
đi
ều

 p
hố

i đ
ượ

c 
ng

uồ
n 

lự
c 

(n
hâ

n 
lự

c,
 v
ật

 lự
c)

 c
ần

 th
iế

t c
ho

 h
oạ

t đ
ộn

g.
 

- B
iế

t đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
kế

 h
oạ

ch
 v

à 
vi
ệc

 th
ực

 h
iệ

n 
kế

 h
oạ

ch
, c

ác
h 

th
ức

 v
à 

tiế
n 

trì
nh

 g
i ả

i q
uy
ết

 v
ấn

 đ
ề 

ch
o 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i h

oà
n 

cả
nh

 đ
ể 
đạ

t h
iệ

u 
qu
ả 

ca
o.

 

- Đ
án

h 
gi

á 
đư
ợc

 h
iệ

u 
qu
ả 

củ
a 

gi
ải

 p
há

p 
và

 h
oạ

t đ
ộn

g.
 

Tư
 d

uy
 đ
ộc

 lậ
p 

B
iế

t đ
ặt

 n
hi
ều

 c
âu

 h
ỏi

 c
ó 

gi
á 

trị
, k

hô
ng

 d
ễ 

dà
ng

 c
hấ

p 
nh
ận

 th
ôn

g 
tin

 m
ột

 c
hi
ều

; k
hô

ng
 th

àn
h 

ki
ến

 
kh

i x
em

 x
ét

, đ
án

h 
gi

á 
vấ

n 
đề

; b
iế

t q
ua

n 
tâ

m
 tớ

i c
ác

 lậ
p 

lu
ận

 v
à 

m
in

h 
ch
ứn

g 
th

uy
ết

 p
hụ

c;
 sẵ

n 
sà

ng
 

xe
m

 x
ét

, đ
án

h 
gi

á 
lạ

i v
ấn

 đ
ề.
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4.
 Y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 v
ề 

nă
ng

 lự
c 
đặ

c 
th

ù 
m

ôn
 h
ọc

 

a)
 N
ăn

g 
lự

c 
ng

ôn
 n

gữ
 

 N
ăn

g 
lự

c 
ng

ôn
 n

gữ
 c
ủa

 H
V

 b
ao

 g
ồm

 n
ăn

g 
lự

c 
sử

 d
ụn

g 
tiế

ng
 V

iệ
t v

à 
nă

ng
 lự

c 
sử

 d
ụn

g 
ng

oạ
i n

gữ
; m

ỗi
 n
ăn

g 
lự

c 
đư
ợc

 
th
ể 

hi
ện

 q
ua

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g:
 n

gh
e,

 n
ói

, đ
ọc

, v
iế

t. 

Y
êu

 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 v
ề 

nă
ng

 lự
c 

ng
ôn

 n
gữ

 đ
ối

 v
ới

 H
V

 m
ỗi

 l ớ
p 

họ
c 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ôn
 N

gữ
 v
ăn

, m
ôn

 
N

go
ại

 n
gữ

 v
à 
đư
ợc

 th
ực

 h
iệ

n 
tro

ng
 to

àn
 b
ộ 

cá
c 

m
ôn

 h
ọc

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 đ
ặc

 đ
iể

m
 c
ủa

 m
ỗi

 m
ôn

 h
ọc

, t
ro

ng
 đ

ó 
m

ôn
 N

gữ
 v
ăn

 
và

 m
ôn

 N
go
ại

 n
gữ

 là
 c

hủ
 đ
ạo

.  

b)
 N
ăn

g 
lự

c 
tín

h 
to

án
 

N
ăn

g 
lự

c 
tín

h 
to

án
 c
ủa

 H
V

 đ
ượ

c 
th
ể 

hi
ện

 q
ua

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sa

u 
đâ

y:
 

- N
hậ

n 
th
ức

 k
iế

n 
th
ức

 to
án

 h
ọc

; 

- T
ư 

du
y 

to
án

 h
ọc

; 

- V
ận

 d
ụn

g 
ki
ến

 th
ức

, k
ỹ 

nă
ng

 đ
ã 

họ
c.

 

N
ăn

g 
lự

c 
tín

h 
to

án
 đ
ượ

c 
hì

nh
 th

àn
h,

 p
há

t t
riể

n 
ở 

nh
iề

u 
m

ôn
 h
ọc

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 đ
ặc

 đ
iể

m
 c
ủa

 m
ỗi

 m
ôn

 h
ọc

. B
iể

u 
hi
ện

 
tậ

p 
tru

ng
 n

hấ
t c
ủa

 n
ăn

g 
lự

c 
tín

h 
to

án
 là

 n
ăn

g 
lự

c 
to

án
 h
ọc

, đ
ượ

c 
hì

nh
 th

àn
h 

và
 p

há
t t

riể
n 

ch
ủ 

yế
u 
ở 

m
ôn

 T
oá

n.
 Y

êu
 c
ầu

 
cầ

n 
đạ

t v
ề 

nă
ng

 lự
c 

to
án

 h
ọc

 đ
ối

 v
ới

 H
V

 m
ỗi

 lớ
p 

h ọ
c 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ôn
 T

oá
n.

 

c)
 N
ăn

g 
lự

c 
kh

oa
 h
ọc

 (K
ho

a 
họ

c 
tự

 n
hi

ên
 v

à 
K

ho
a 

họ
c 

xã
 h
ội

) 

N
ăn

g 
lự

c 
kh

oa
 h
ọc

 c
ủa

 H
V

 đ
ượ

c 
th
ể 

hi
ện

 q
ua

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sa

u 
đâ

y:
 

- N
hậ

n 
th
ức

 k
ho

a 
họ

c;
 

- T
ìm

 h
iể

u 
tự

 n
hi

ên
, t

ìm
 h

iể
u 

xã
 h
ội

; 

- V
ận

 d
ụn

g 
ki
ến

 th
ức

, k
ỹ 

nă
ng

 đ
ã 

họ
c.
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N
ăn

g 
lự

c 
kh

oa
 h
ọc

 đ
ượ

c 
hì

nh
 th

àn
h,

 p
há

t t
riể

n 
ở 

nh
iề

u 
m

ôn
 h
ọc

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 đ
ặc

 đ
iể

m
 c
ủa

 m
ỗi

 m
ôn

 h
ọc

, t
ro

ng
 đ

ó 
cá

c 
m

ôn
 h
ọc

 c
hủ

 đ
ạo

 là
: V

ật
 lý

, H
óa

 h
ọc

, S
in

h 
họ

c,
 L
ịc

h 
sử

, Đ
ịa

 lý
, G

iá
o 

dụ
c 

ki
nh

 tế
 v

à 
ph

áp
 lu
ật

. C
hư
ơn

g 
trì

nh
 m
ỗi

 m
ôn

 
họ

c 
gi

úp
 H

V
 ti
ếp

 tụ
c 

ph
át

 tr
iể

n 
nă

ng
 lự

c 
kh

oa
 h
ọc

 v
ới

 m
ức

 đ
ộ 

ch
uy

ên
 s

âu
: n
ăn

g 
lự

c 
vậ

t l
ý,

 n
ăn

g 
lự

c 
hó

a 
họ

c,
 n
ăn

g 
lự

c 
si

nh
 h
ọc

, n
ăn

g 
lự

c 
lịc

h 
sử

, n
ăn

g 
lự

c 
đị

a 
lý

…
 

Y
êu

 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 v
ề 

nă
ng

 lự
c 

kh
oa

 h
ọc

 đ
ối

 v
ới

 H
V

 m
ỗi

 lớ
p 

họ
c 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
 c

ác
 m

ôn
: V

ật
 lý

, 
H

óa
 h
ọc

, S
in

h 
họ

c,
 L
ịc

h 
sử

, Đ
ịa

 lý
, G

iá
o 

dụ
c 

ki
nh

 tế
 v

à 
ph

áp
 lu
ật

. 

d)
 N
ăn

g 
lự

c 
cô

ng
 n

gh
ệ 

N
ăn

g 
lự

c 
cô

ng
 n

gh
ệ 

củ
a 

H
V

 đ
ượ

c 
th
ể 

hi
ện

 q
ua

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sa

u 
đâ

y:
 

- N
hậ

n 
th
ức

 c
ôn

g 
ng

hệ
; 

- G
ia

o 
tiế

p 
cô

ng
 n

gh
ệ;

 

- S
ử 

dụ
ng

 c
ôn

g 
ng

hệ
; 

- Đ
án

h 
gi

á 
cô

ng
 n

gh
ệ;

 

- T
hi
ết

 k
ế 

kỹ
 th

uậ
t. 

Y
êu

 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 v
ề 

nă
ng

 lự
c 

cô
ng

 n
gh
ệ 
đố

i v
ới

 H
V

 m
ỗi

 lớ
p 

họ
c 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ôn
 C

ôn
g 

ng
hệ

.  

đ)
 N
ăn

g 
lự

c 
tin

 h
ọc

 

N
ăn

g 
lự

c 
tin

 h
ọc

 c
ủa

 H
V

 đ
ượ

c 
th
ể 

hi
ện

 q
ua

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sa

u 
đâ

y:
 

- S
ử 

dụ
ng

 v
à 

qu
ản

 lý
 c

ác
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
cô

ng
 n

gh
ệ  

th
ôn

g 
tin

 v
à 

tru
yề

n 
th

ôn
g;

 

- Ứ
ng

 x
ử 

ph
ù 

hợ
p 

tro
ng

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 số

; 

- G
iả

i q
uy
ết

 v
ấn

 đ
ề 

vớ
i s
ự 

hỗ
 tr
ợ 

củ
a 

cô
ng

 n
gh
ệ 

th
ôn

g 
tin

 v
à 

tru
yề

n 
th

ôn
g;

  

- Ứ
ng

 d
ụn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ 

th
ôn

g 
tin

 v
à 

tru
yề

n 
th

ôn
g 

tro
ng

 h
ọc

 v
à 

tự
 h
ọc

;  
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- H
ợp

 tá
c 

tro
ng

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 số

. 

Y
êu

 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 v
ề 

nă
ng

 lự
c 

tin
 h
ọc

 đ
ối

 v
ới

 H
V

 m
ỗi

 lớ
p 

họ
c 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ôn
 T

in
 h
ọc

. 

e)
 N
ăn

g 
lự

c 
th
ẩm

 m
ỹ 

N
ăn

g 
lự

c 
th
ẩm

 m
ỹ 

củ
a 

H
V

 đ
ượ

c 
th
ể 

hi
ện

 q
ua

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sa

u 
đâ

y:
 

- N
hậ

n 
th
ức

 c
ác

 y
ếu

 tố
 th
ẩm

 m
ỹ;

 

- P
hâ

n 
tíc

h,
 đ

án
h 

gi
á 

cá
c 

yế
u 

tố
 th
ẩm

 m
ỹ;

 

- T
ái

 h
iệ

n,
 sá

ng
 tạ

o 
và

 ứ
ng

 d
ụn

g 
cá

c 
yế

u 
tố

 th
ẩm

 m
ỹ.

 

Y
êu

 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 v
ề 

nă
ng

 lự
c 

th
ẩm

 m
ỹ 
đố

i v
ới

 H
V

 ở
 m
ỗi

 lớ
p 

họ
c 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 C

hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ôn
 N

gữ
 v
ăn

. 

II
I. 

K
Ế

 H
O
Ạ

C
H

 G
IÁ

O
 D
Ụ

C
 

Ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

G
D

TX
 c
ấp

 T
H

PT
 đ
ượ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
tro

ng
 3

 n
ăm

 h
ọc

, b
ắt

 đ
ầu

 từ
 lớ

p 
10

, l
ớp

 1
1 

và
 lớ

p 
12

. H
V

 v
ào

 h
ọc

 lớ
p 

10
 

ph
ải

 c
ó 

bằ
ng

 tố
t n

gh
iệ

p 
tru

ng
 h
ọc

 c
ơ 

sở
 (T

H
C

S)
 th

eo
 h

ìn
h 

th
ức

 c
hí

nh
 q

uy
 h

oặ
c 

G
D

TX
. 

1.
 N
ội

 d
un

g 
gi

áo
 d
ục

 

C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
 b

ao
 g
ồm

: C
ác

 m
ôn

 h
ọc

 v
à 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 b
ắt

 b
uộ

c;
 c

ác
 m

ôn
 h
ọc

 lự
a 

ch
ọn

 th
eo

 
đị

nh
 h
ướ

ng
 n

gh
ề 

ng
hi
ệp

 (g
ọi

 tắ
t l

à 
m

ôn
 h
ọc

 lự
a 

ch
ọn

); 
cá

c 
ch

uy
ên

 đ
ề 

họ
c 

tậ
p 

lự
a 

ch
ọn

; c
ác

 m
ôn

 h
ọc

 v
à 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
gi

áo
 

dụ
c 

tự
 c

họ
n.

 

a)
 C

ác
 m

ôn
 h
ọc

 b
ắt

 b
uộ

c 
gồ

m
 7

 m
ôn

 h
ọc

, t
ro

ng
 đ

ó:
 N

gữ
 v
ăn

, T
oá

n,
 L
ịc

h 
sử

 là
 3

 m
ôn

 h
ọc

 b
ắt

 b
uộ

c 
và

 4
 m

ôn
 h
ọc

 lự
a 

ch
ọn

 tr
on

g 
số

 c
ác

 m
ôn

 h
ọc

: Đ
ịa

 lý
, G

iá
o 

dụ
c 

ki
nh

 tế
 v

à 
ph

áp
 lu
ật

, V
ật

 lý
, H

óa
 h
ọc

, S
in

h 
họ

c,
 T

in
 h
ọc

, C
ôn

g 
ng

hệ
.  

H
ọc

 v
iê

n 
ch
ọn

 4
 m

ôn
 h
ọc

 từ
 c

ác
 m

ôn
 h
ọc

 lự
a 

ch
ọn

. 

b)
 H

oạ
t đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 b
ắt

 b
uộ

c:
 H

oạ
t đ
ộn

g 
trả

i n
gh

iệ
m

, h
ướ

ng
 n

gh
iệ

p.
 

- H
oạ

t đ
ộn

g 
trả

i n
gh

iệ
m

, h
ướ

ng
 n

gh
iệ

p:
 là

 h
oạ

t đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 n
hằ

m
 tạ

o 
cơ

 h
ội

 c
ho

 H
V

 ti
ếp

 c
ận

 th
ực

 tế
, t

hể
 n

gh
iệ

m
 

cá
c 

cả
m

 x
úc

 tí
ch

 c
ực

, k
ha

i t
há

c 
nh
ữn

g 
ki

nh
 n

gh
iệ

m
 đ

ã 
có

 v
à 

hu
y 
độ

ng
 tổ

ng
 h
ợp

 k
iế

n 
th
ức

, k
ỹ 

nă
ng

 c
ủa

 c
ác

 m
ôn

 h
ọc

 k
há

c 
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nh
au

 đ
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
nh
ữn

g 
nh

iệ
m

 v
ụ 
đư
ợc

 g
ia

o 
ho
ặc

 g
iả

i q
uy
ết

 n
hữ

ng
 v
ấn

 đ
ề 

củ
a 

th
ực

 ti
ễn

 đ
ời

 s
ốn

g 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i l
ứa

 tu
ổi

; 
th

ôn
g 

qu
a 
đó

, c
hu

yể
n 

hó
a 

nh
ữn

g 
ki

nh
 n

gh
iệ

m
 đ

ã 
trả

i q
ua

 th
àn

h 
tri

 th
ức

 m
ới

, k
ỹ 

nă
ng

 m
ới

 g
óp

 p
hầ

n 
ph

át
 h

uy
 ti
ềm

 n
ăn

g 
sá

ng
 tạ

o 
và

 k
hả

 n
ăn

g 
th

íc
h 
ứn

g 
vớ

i c
uộ

c 
số

ng
, m

ôi
 tr
ườ

ng
 v

à 
ng

hề
 n

gh
iệ

p 
tư
ơn

g 
la

i. 

 H
oạ

t đ
ộn

g 
trả

i n
gh

iệ
m

, h
ướ

ng
 n

gh
iệ

p 
ph

át
 tr

iể
n 

cá
c 

ph
ẩm

 c
hấ

t c
hủ

 y
ếu

, n
ăn

g 
lự

c 
cố

t l
õi

 c
ủa

 H
V

 tr
on

g 
cá

c 
m
ối

 q
ua

n 
hệ

 v
ới

 b
ản

 th
ân

, x
ã 

hộ
i, 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 tự

 n
hi

ên
 v

à 
ng

hề
 n

gh
iệ

p.
 N
ội

 d
un

g 
H

oạ
t đ
ộn

g 
trả

i n
gh

iệ
m

, h
ướ

ng
 n

gh
iệ

p 
tậ

p 
tru

ng
 

và
o 

cá
c 

m
ạc

h 
nộ

i d
un

g 
ch

ín
h:

 H
oạ

t đ
ộn

g 
hư
ớn

g 
và

o 
bả

n 
th

ân
, h

oạ
t đ
ộn

g 
hư
ớn

g 
đế

n 
xã

 h
ội

, h
oạ

t đ
ộn

g 
hư
ớn

g 
đế

n 
tự

 n
hi

ên
 

và
 h

oạ
t đ
ộn

g 
hư
ớn

g 
ng

hi
ệp

. T
hô

ng
 q

ua
 c

ác
 h

oạ
t đ
ộn

g 
hư
ớn

g 
ng

hi
ệp

, H
V

 đ
ượ

c 
đá

nh
 g

iá
 v

à 
tự

 đ
án

h 
gi

á 
về

 n
ăn

g 
lự

c,
 s
ở 

trư
ờn

g,
 h
ứn

g 
th

ú 
liê

n 
qu

an
 đ
ến

 n
gh
ề 

ng
hi
ệp

, l
àm

 c
ơ 

sở
 đ
ể 

tự
 c

họ
n 

ch
o 

m
ìn

h 
ng

àn
h 

ng
hề

 p
hù

 h
ợp

 v
à 

rè
n 

lu
yệ

n 
ph
ẩm

 c
hấ

t 
và

 n
ăn

g 
lự

c 
để

 th
íc

h 
ứn

g 
vớ

i n
gh
ề 

ng
hi
ệp

 tư
ơn

g 
la

i. 

 N
ội

 d
un

g 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
trả

i 
ng

hi
ệm

, h
ướ

ng
 n

gh
iệ

p 
đư
ợc

 t
hự

c 
hi
ện

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 t
ại

 C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
PT

 2
01

8 
cấ

p 
TH

PT
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

32
/2

01
8/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 2

6/
12

/2
01

8 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o 

(G
D
Đ

T)
.  

H
oạ

t đ
ộn

g 
trả

i n
gh

iệ
m

, h
ướ

ng
 n

gh
iệ

p 
đư
ợc

 tổ
 c

hứ
c 

th
eo

 c
ác

 h
ìn

h 
th
ức

: S
in

h 
ho
ạt

 d
ướ

i c
ờ,

 h
oạ

t đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 th
eo

 
ch
ủ 
đề

 v
à 

si
nh

 h
oạ

t l
ớp

. S
in

h 
ho
ạt

 d
ướ

i c
ờ 

do
 B

an
 G

iá
m

 đ
ốc

 p
hố

i h
ợp

 v
ới

 Đ
oà

n 
th

an
h 

ni
ên

 p
hụ

 tr
ác

h;
 h

oạ
t đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 
th

eo
 c

hủ
 đ
ề 

do
 g

iá
o 

vi
ên

 c
hủ

 n
hi
ệm

 h
oặ

c 
gi

áo
 v

iê
n 

bộ
 m

ôn
 p

hụ
 tr

ác
h 

th
eo

 c
ác

 c
hủ

 đ
ề 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 C

hư
ơn

g 
trì

nh
 

G
D

PT
 2

01
8;

 si
nh

 h
oạ

t l
ớp

 d
o 

gi
áo

 v
iê

n 
ch
ủ 

nh
iệ

m
 p

hụ
 tr

ác
h.

 

c)
 C

ác
 c

hu
yê

n 
đề

 h
ọc

 tậ
p:

  

- C
hu

yê
n 
đề

 h
ọc

 tậ
p 

là
 n
ội

 d
un

g 
gi

áo
 d
ục

 d
àn

h 
ch

o 
H

V
 c
ấp

 T
H

PT
, n

hằ
m

 th
ực

 h
iệ

n 
yê

u 
cầ

u 
ph

ân
 h

óa
 s

âu
, g

iú
p 

H
V

 
tă

ng
 c
ườ

ng
 k

iế
n 

th
ức

 v
à 

kỹ
 n
ăn

g 
th
ực

 h
àn

h,
 v
ận

 d
ụn

g 
ki
ến

 th
ức

 g
iả

i q
uy
ết

 m
ột

 s
ố 

vấ
n 
đề

 c
ủa

 th
ực

 ti
ễn

, đ
áp

 ứ
ng

 y
êu

 c
ầu

 
đị

nh
 h
ướ

ng
 n

gh
ề 

ng
hi
ệp

. 

- C
ác

 m
ôn

 h
ọc

: N
gữ

 v
ăn

, T
oá

n,
 L
ịc

h 
sử

, Đ
ịa

 lý
, G

iá
o 

dụ
c 

ki
nh

 tế
 v

à 
ph

áp
 lu
ật

, V
ật

 lý
, H

óa
 h
ọc

, S
in

h 
họ

c,
 C

ôn
g 

ng
hệ

, 
Ti

n 
họ

c 
có

 m
ột

 số
 c

hu
yê

n 
đề

 h
ọc

 tậ
p 

tạ
o 

th
àn

h 
cụ

m
 c

hu
yê

n 
đề

 h
ọc

 tậ
p 

củ
a 

m
ôn

 h
ọc

. T
hờ

i l
ượ

ng
 d

àn
h 

ch
o 

m
ỗi

 c
hu

yê
n 
đề
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họ
c 

tậ
p 

là
 1

0 
tiế

t h
oặ

c 
15

 ti
ết

; t
ổn

g 
th
ời

 lư
ợn

g 
dà

nh
 c

ho
 c
ụm

 c
hu

yê
n 
đề

 h
ọc

 tậ
p 

củ
a 

m
ôn

 h
ọc

 là
 3

5 
tiế

t/n
ăm

 h
ọc

. Ở
 m
ỗi

 
lớ

p 
10

, 1
1,

 1
2,

 H
V

 p
hả

i b
ắt

 b
uộ

c 
ch
ọn

 3
 c
ụm

 c
hu

yê
n 
đề

 h
ọc

 tậ
p 

củ
a 

3 
m

ôn
 h
ọc

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 n
gu

yệ
n 

vọ
ng

 c
ủa

 b
ản

 th
ân

 v
à 

kh
ả 

nă
ng

 tổ
 c

hứ
c 

củ
a 

tru
ng

 tâ
m

 G
D

TX
, t

ru
ng

 tâ
m

 G
iá

o 
dụ

c 
ng

hề
 n

gh
iệ

p 
- 

G
iá

o 
dụ

c 
th
ườ

ng
 x

uy
ên

 (
gọ

i c
hu

ng
 là

 tr
un

g 
tâ

m
 G

D
TX

) .
 

- C
hu

yê
n 
đề

 h
ọc

 tậ
p 

củ
a 

m
ôn

 h
ọc

 d
o 

gi
áo

 v
iê

n 
dạ

y 
m

ôn
 h
ọc

 đ
ó 

tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n.
 N

go
ài

 ra
, c
ăn

 c
ứ 

nộ
i d

un
g 

cụ
 th
ể 

củ
a 

ch
uy

ên
 đ
ề 

họ
c 

tậ
p,

 t
ru

ng
 t

âm
 G

D
TX

 c
ó 

th
ể 

bố
 t

rí 
nh

ân
 v

iê
n 

ph
òn

g 
th

í 
ng

hi
ệm

 h
oặ

c 
m
ời

 c
ác

 d
oa

nh
 n

hâ
n,

 n
gh
ệ 

nh
ân

,..
. c

ó 
hi
ểu

 b
iế

t, 
ki

nh
 n

gh
iệ

m
 th
ực

 ti
ễn

 tr
on

g 
lĩn

h 
vự

c 
ch

uy
ên

 m
ôn

 c
ủa

 n
hữ

ng
 c

hu
yê

n 
đề

 h
ọc

 tậ
p 

có
 tí

nh
 th
ực

 h
àn

h,
 

hư
ớn

g 
ng

hi
ệp

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 H
V

 h
ọc

 n
hữ

ng
 n
ội

 d
un

g 
ph

ù 
hợ

p 
củ

a 
cá

c 
ch

uy
ên

 đ
ề 

họ
c 

tậ
p 

nà
y.

 

d)
 C

ác
 m

ôn
 h
ọc

 tự
 c

họ
n 

gồ
m

: N
go
ại

 n
gữ

, T
iế

ng
 d

ân
 tộ

c 
th

iể
u 

số
. 

- N
ội

 d
un

g 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ôn
 ti
ến

g 
A

nh
 đ
ượ

c 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i T
hô

ng
 tư

 n
ày

. C
ác

 c
hư
ơn

g 
trì

nh
 n

go
ại

 n
gữ

 k
há

c 
th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
tạ

i C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
PT

 2
01

8 
cấ

p 
TH

PT
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 số
 3

2/
20

18
/T

T-
BG

D
Đ

T 
ng

ày
 2

6/
12

/2
01

8 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
D
Đ

T.
  

- 
N
ội

 d
un

g 
dạ

y 
họ

c 
Ti
ến

g 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
tạ

i C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
PT

 m
ôn

 h
ọc

 ti
ến

g 
B

ah
na

r, 
tiế

ng
 C

hă
m

, t
iế

ng
 Ê
đê

, t
iế

ng
 J

ra
i, 

Ti
ến

g 
K

hm
er

, t
iế

ng
 M

ôn
g,

 ti
ến

g 
M

nô
ng

, t
iế

ng
 T

há
i b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 
số

 3
4/

20
20

/T
T-

B
G

D
Đ

T 
ng

ày
 1

5/
9/

20
20

 c
ủa

 B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
D
Đ

T.
 

đ)
 H

oạ
t đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 tự
 c

họ
n:

 N
ội

 d
un

g 
gi

áo
 d
ục

 đ
ịa

 p
hư
ơn

g,
 

- N
ội

 d
un

g 
gi

áo
 d
ục

 đ
ịa

 p
hư
ơn

g 
là

 n
hữ

ng
 v
ấn

 đ
ề 

cơ
 b
ản

 h
oặ

c 
th
ời

 s
ự 

về
 v
ăn

 h
óa

, l
ịc

h 
sử

, đ
ịa

 lý
, k

in
h 

tế
, x

ã 
hộ

i, 
m

ôi
 

trư
ờn

g,
 h
ướ

ng
 n

gh
iệ

p,
...

 c
ủa

 đ
ịa

 p
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 tư
 số
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củ
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 2
. T

hờ
i l
ượ

ng
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iá
o 

dụ
c 

Th
ời
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ia

n 
họ
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củ
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m
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 n
ăm

 h
ọc

 là
 3

5 
tu
ần

/lớ
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ỗi
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ổi

, m
ỗi

 b
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; m
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 c
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 c
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củ
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 d
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 c
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 d
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 d
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Đ
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 c
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 d
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 c
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 d
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 d
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 d
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 d
ục

 c
ủa

 C
hư
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trì
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à 
sự
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a 

ch
ọn
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ủa
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ọc
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 c
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ôn
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ọc
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a 
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ọn

, c
hu
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ọc

 tậ
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 h
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 c
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 d
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ho
ạc

h 
gi

áo
 d
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 c
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 c
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ị d
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 c
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 c
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dụ
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i d
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 d
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 d
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C
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dụ
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ề 
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 c
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 c
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 c
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 d
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 c
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đị
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 p
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. Đ
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 Đ
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nâ

ng
 c

ao
 c

hấ
t l
ượ

ng
 g

iá
o 

dụ
c.

 

b)
 P

hư
ơn

g 
th
ức

 đ
án

h 
gi

á 

- K
ết

 q
uả

 g
iá

o 
dụ

c 
đư
ợc

 đ
án

h 
gi

á 
bằ

ng
 c

ác
 h

ìn
h 

th
ức

 đ
ịn

h 
tín

h 
và

 đ
ịn

h 
lư
ợn

g 
th

ôn
g 

qu
a 
đá

nh
 g

iá
 th
ườ

ng
 x

uy
ên

 v
à 

đá
nh

 g
iá

 đ
ịn

h 
kỳ

. C
ùn

g 
vớ

i k
ết

 q
uả

 c
ác

 m
ôn

 h
ọc

 b
ắt

 b
uộ

c,
 c

ác
 m

ôn
 h
ọc

 lự
a 

ch
ọn

, c
ác

 c
hu

yê
n 
đề

 h
ọc

 tậ
p 

lự
a 

ch
ọn

 b
ắt

 
bu
ộc

, c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 b
ắt

 b
uộ

c 
và

 c
ác

 m
ôn

 h
ọc

 tự
 c

họ
n 
đư
ợc

 sử
 d
ụn

g 
ch

o 
đá

nh
 g

iá
 k
ết

 q
uả

 h
ọc

 tậ
p 

ch
un

g 
củ

a 
H

V
 

tro
ng

 từ
ng

 n
ăm

 h
ọc

 v
à 

tro
ng

 c
ả 

qu
á 

trì
nh

 h
ọc

 tậ
p.

 

- P
hư
ơn

g 
th
ức

 đ
án

h 
gi

á 
kế

t q
uả

 h
ọc

 tậ
p 

cá
c 

m
ôn

 h
ọc

: đ
án

h 
gi

á 
th
ườ

ng
 x

uy
ên

 v
à 
đá

nh
 g

iá
 đ
ịn

h 
kỳ

. 

+ 
Đ

án
h 

gi
á 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 đ
ượ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
liê

n 
tụ

c 
tro

ng
 s

uố
t q

uá
 tr

ìn
h 

dạ
y 

họ
c,

 d
o 

gi
áo

 v
iê

n 
ph
ụ 

trá
ch

 m
ôn

 h
ọc

 tổ
 

ch
ức

; 
hì

nh
 t

hứ
c 
đá

nh
 g

iá
 g
ồm

: 
gi

áo
 v

iê
n 
đá

nh
 g

iá
 H

V
, H

V
 đ

án
h 

gi
á 

lẫ
n 

nh
au

, H
V

 t
ự 
đá

nh
 g

iá
. Đ

ể 
đá

nh
 g

iá
 t

hư
ờn

g 
xu

yê
n,

 g
iá

o 
vi

ên
 c

ó 
th
ể 

dự
a 

trê
n 

qu
an

 sá
t, 

vi
ệc

 tr
ả 

lờ
i c

âu
 h
ỏi

, l
àm

 b
ài

 k
iể

m
 tr

a,
...

 

+ 
Đ

án
h 

gi
á 
đị

nh
 k
ỳ 
đư
ợc

 th
ực

 h
iệ

n 
ở 

th
ời

 đ
iể

m
 g

iữ
a 

kỳ
, c

uố
i c

ác
 k
ỳ 

họ
c 

do
 tr

un
g 

tâ
m

 G
D

X
T 

tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

G
D

TX
 c
ấp

 T
H

PT
.  
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- K
ết

 h
ợp

 g
iữ

a 
đá

nh
 g

iá
 th
ườ

ng
 x

uy
ên

 v
ới

 đ
án

h 
gi

á 
đị

nh
 k
ỳ.

 K
ết

 h
ợp

 g
iữ

a 
cá

c 
hì

nh
 th
ức

 đ
án

h 
gi

á:
 đ

án
h 

gi
á 

qu
a 

bà
i 

ki
ểm

 tr
a 

vớ
i c

ác
 h

ìn
h 

th
ức

 đ
án

h 
gi

á 
kh

ác
 n

hư
: đ

án
h 

gi
á 

th
eo

 d
ự 

án
, p

hi
ếu

 h
ọc

 tậ
p,

 h
ồ 

sơ
 h
ọc

 tậ
p 

H
V

…
 

V
iệ

c 
đá

nh
 g

iá
 tr

ên
 d

iệ
n 

rộ
ng

 ở
 c
ấp

 q
uố

c 
gi

a,
 c
ấp

 đ
ịa

 p
hư
ơn

g 
do

 tổ
 c

hứ
c 

kh
ảo

 th
í c
ấp

 q
uố

c 
gi

a 
ho
ặc

 c
ấp

 tỉ
nh

, t
hà

nh
 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
Tr

un
g 
ươ

ng
 tổ

 c
hứ

c 
để

 p
hụ

c 
vụ

 c
ôn

g 
tá

c 
qu
ản

 lý
 c

ác
 h

oạ
t đ
ộn

g 
dạ

y 
họ

c,
 b
ảo

 đ
ảm

 c
hấ

t l
ượ

ng
 đ

án
h 

gi
á 

kế
t 

qu
ả 

gi
áo

 d
ục

 ở
 c
ơ 

sở
 g

iá
o 

dụ
c,

 p
hụ

c 
vụ

 p
há

t t
riể

n 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

và
 n

ân
g 

ca
o 

ch
ất

 lư
ợn

g 
gi

áo
 d
ục

. 

c)
 Y

êu
 c
ầu

 đ
án

h 
gi

á 

- C
ăn

 c
ứ 
đá

nh
 g

iá
 là

 c
ác

 y
êu

 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 v
ề 

ph
ẩm

 c
hấ

t v
à 

nă
ng

 lự
c 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i P
hầ

n 
nh
ữn

g 
vấ

n 
đề

 c
hu

ng
 v

à 
C

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

m
ôn

 h
ọc

. P
hạ

m
 v

i đ
án

h 
gi

á 
ba

o 
gồ

m
 c

ác
 m

ôn
 h
ọc

 b
ắt

 b
uộ

c,
 m

ôn
 h
ọc

 lự
a 

ch
ọn

 v
à 

m
ôn

 h
ọc

 tự
 c

họ
n 

(n
ếu

 c
ó)

, c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 v
à 

cá
c 

ch
uy

ên
 đ
ề 

họ
c 

tậ
p.

 Đ
ối

 tư
ợn

g 
đá

nh
 g

iá
 là

 s
ản

 p
hẩ

m
 v

à 
qu

á 
trì

nh
 h
ọc

 tậ
p,

 r
èn

 
lu

yệ
n 

củ
a 

ng
ườ

i h
ọc

. 

- Đ
án

h 
gi

á 
H

V
 th

ôn
g 

qu
a 
đá

nh
 g

iá
 m
ức

 đ
ộ 
đá

p 
ứn

g 
yê

u 
cầ

u 
cầ

n 
đạ

t v
ề 

ph
ẩm

 c
hấ

t v
à 

nă
ng

 lự
c 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

G
D

TX
 c
ấp

 T
H

PT
. 

- Đ
án

h 
gi

á 
sự

 ti
ến

 b
ộ 

và
 v

ì s
ự 

tiế
n 

bộ
 c
ủa

 n
gư
ời

 h
ọc

; c
oi

 tr
ọn

g 
vi
ệc

 đ
ộn

g 
vi

ên
, k

hu
yế

n 
kí

ch
 s
ự 

tiế
n 

bộ
 tr

on
g 

họ
c 

tậ
p,

 
rè

n 
lu

yệ
n 

củ
a 

H
V

; đ
ảm

 b
ảo

 k
ịp

 th
ời

, c
ôn

g 
bằ

ng
, k

há
ch

 q
ua

n,
 k

hô
ng

 so
 sá

nh
, k

hô
ng

 tạ
o 

áp
 lự

c 
ch

o 
H

V
. 

V
I. 
Đ

IỀ
U

 K
IỆ

N
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 C
H
Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 G
D

T
X

 C
Ấ

P 
T

H
PT

 

Tr
un

g 
tâ

m
 G

D
TX

 tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
 p

hả
i đ
ảm

 b
ả o

 c
ác

 đ
iề

u 
ki
ện

 v
ề 
độ

i n
gũ

 c
án

 b
ộ 

qu
ản

 lý
 v

à 
gi

áo
 v

iê
n,

 c
ơ 

sở
 v
ật

 c
hấ

t, 
th

iế
t b
ị d
ạy

 h
ọc

 đ
ể 
đả

m
 b
ảo

 c
hấ

t l
ượ

ng
 th
ực

 h
iệ

n 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
. 

1.
 V
ề 
độ

i n
gũ

 c
án

 b
ộ 

qu
ản

 lý
 v

à 
gi

áo
 v

iê
n 

a)
 V
ề 

cá
n 

bộ
 q

uả
n 

lý
: G

iá
m

 đ
ốc

, P
hó

 g
iá

m
 đ
ốc

 tr
un

g 
tâ

m
 G

D
TX

 p
hụ

 tr
ác

h 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
 p

hả
i 

đả
m

 b
ảo

 c
ác

 ti
êu

 c
hu
ẩn

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
hi
ện

 h
àn

h;
 đ
ượ

c 
bồ

i d
ưỡ

ng
, t
ập

 h
uấ

n 
về

 q
uả

n 
lý

 g
iá

o 
dụ

c 
và

 C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 
cấ

p 
TH

PT
. 
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b)
 V
ề 
độ

i n
gũ

 g
iá

o 
vi

ên
 

- C
ăn

 c
ứ 

qu
y 
đị

nh
 c
ủa

 B
ộ 

G
D
Đ

T 
về

 đ
ịn

h 
m
ức

 g
iá

o 
vi

ên
 tr

on
g 

cá
c 

cơ
 s
ở 

G
D

PT
 c

ôn
g 

lậ
p 

và
 s
ố 

lư
ợn

g 
ng
ườ

i h
ọc

 tạ
i 

cá
c 

tru
ng

 tâ
m

 G
D

TX
 đ
ể 

bố
 tr

í đ
ủ 

số
 lư

ợn
g 

gi
áo

 v
iê

n 
đả

m
 b
ảo

 đ
ể 

dạ
y 

cá
c 

m
ôn

 h
ọc

 v
à 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 c
ủa

 C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
 c

ho
 p

hù
 h
ợp

. 

- V
ề 

số
 lư
ợn

g 
và

 c
ơ 

cấ
u 

gi
áo

 v
iê

n 
(g

iá
o 

vi
ên

 c
ơ 

hữ
u,

 g
iá

o 
vi

ên
 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ỉn

h 
gi
ản

g 
nế

u 
có

) b
ảo

 đ
ảm

 đ
ể 

dạ
y 

cá
c 

m
ôn

 
họ

c,
 h

oạ
t đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 c
ủa

 C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
 tố

i t
hi
ểu

 m
ỗi

 m
ôn

 h
ọc

 c
ó 

ít 
nh
ất

 0
1 

gi
áo

 v
iê

n 
cơ

 h
ữu

 đ
ối

 v
ới

 
cá

c 
m

ôn
 h
ọc

 b
ắt

 b
uộ

c,
 m

ôn
 h
ọc

 lự
a 

ch
ọn

 v
à 

cá
c 

m
ôn

 h
ọc

 tự
 c

họ
n 

(n
ếu

 c
ó)

. R
iê

ng
 m

ôn
 T

oá
n 

và
 m

ôn
 N

gữ
 v
ăn

 c
ó 

ít 
nh
ất

 
từ

 2
 g

iá
o 

vi
ên

 c
ơ 

hữ
u 

trở
 lê

n.
 

- 1
00

%
 g

iá
o 

vi
ên

 có
 tr

ìn
h 
độ

 đ
ượ

c đ
ào

 tạ
o 
đạ

t c
hu
ẩn

 tư
ơn

g 
ứn

g 
vớ

i c
ấp

 T
H

PT
 th

eo
 đ

ún
g 

qu
y 
đị

nh
 tạ

i L
uậ

t G
iá

o 
dụ

c 2
01

9.
 

- G
iá

o 
vi

ên
 đ
ượ

c 
bồ

i d
ưỡ

ng
, t
ập

 h
uấ

n 
về

 d
ạy

 h
ọc

 th
eo

 C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
PT

 2
01

8 
cấ

p 
TH

PT
 v

à 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 
cấ

p 
TH

PT
. 

2.
 V
ề 

cơ
 sở

 v
ật

 c
hấ

t, 
th

iế
t b

ị d
ạy

 h
ọc

 

- C
ác

 đ
ịa

 p
hư
ơn

g 
đả

m
 b
ảo

 đ
ầy

 đ
ủ 

cơ
 sở

 v
ật

 c
hấ

t v
à 

th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 đ
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
 th

eo
 

cá
c 

qu
y 
đị

nh
 c
ủa

 B
ộ 

G
D
Đ

T;
 b
ố 

trí
 đ
ủ 

cá
c 

ph
òn

g 
họ

c,
 p

hò
ng

 h
ọc

 b
ộ 

m
ôn

 v
à 

cá
c 

ph
òn

g 
ch
ức

 n
ăn

g,
 h
ạ 

tầ
ng

 k
ỹ 

th
uậ

t k
há

c;
  

- T
hi
ết

 b
ị d
ạy

 h
ọc

 đ
ượ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 C

hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
PT

 2
01

8 
cù

ng
 c
ấp

 h
ọc

 b
an

 h
àn

h 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
tạ

i T
hô

ng
 tư

 
số

 3
9/

20
21

/T
T-

B
G

D
Đ

T 
ng

ày
 3

0/
12

/2
02

1 
củ

a 
B
ộ 

G
D
Đ

T 
ba

n 
hà

nh
 D

an
h 

m
ục

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 t ố
i t

hi
ểu

 c
ấp

 T
H

PT
. 

- 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
 s
ử 

dụ
ng

 s
ác

h 
gi

áo
 k

ho
a 

cá
c 

m
ôn

 h
ọc

 c
ủa

 C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
PT

 2
01

8 
do

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 tỉ
nh

, t
hà

nh
 p

hố
 tr
ực

 th
uộ

c 
Tr

un
g 
ươ

ng
 lự

a 
ch
ọn

 đ
ể 

gi
ản

g 
dạ

y 
và

 h
ọc

 tậ
p.

 

V
II

. P
H

Á
T

 T
R

IỂ
N

 C
H
Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

  

a)
 P

há
t t

riể
n 

C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
 là

 h
oạ

t đ
ộn

g 
th
ườ

ng
 x

uy
ên

, b
ao

 g
ồm

 c
ác

 k
hâ

u 
đá

nh
 g

iá
, s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

, h
oà

n 
th

iệ
n 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

tro
ng

 q
uá

 tr
ìn

h 
th
ực

 h
iệ

n.
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b)
 D
ựa

 tr
ên

 n
ội

 d
un

g 
và

 y
êu

 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 c
ủa

 C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
, c

ác
 tr

un
g 

tâ
m

 G
D

TX
 x

ây
 d
ựn

g 
kế

 
ho
ạc

h 
gi

áo
 d
ục

 c
ủa

 tr
un

g 
tâ

m
 m
ột

 c
ác

h 
lin

h 
ho
ạt

, m
ềm

 d
ẻo

, p
hù

 h
ợp

 v
ới

 đ
iề

u 
ki
ện

 v
à 

ho
àn

 c
ản

h 
cụ

 th
ể 

củ
a 
đị

a 
ph
ươ

ng
, 

bả
o 
đả

m
 m
ục

 ti
êu

 v
à 

ch
ất

 lư
ợn

g 
gi

áo
 d
ục

. 

c)
 T

ro
ng

 q
uá

 tr
ìn

h 
th
ực

 h
iệ

n,
 B
ộ 

G
D
Đ

T 
tổ

 c
hứ

c 
kh
ảo

 s
át

 th
ực

 tế
, t

ha
m

 k
hả

o 
ý 

ki
ến

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 q
uả

n 
lý

 g
iá

o 
dụ

c,
 c

ác
 

tru
ng

 tâ
m

 G
D

TX
, c

án
 b
ộ 

qu
ản

 lý
, g

iá
o 

vi
ên

, đ
ể 
đá

nh
 g

iá
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
, x

em
 x

ét
, đ

iề
u 

ch
ỉn

h,
 x

ây
 d
ựn

g 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

cá
c 

m
ôn

 h
ọc

 m
ới

 (n
ếu

 c
ần

 th
iế

t) 
và

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 (n
ếu

 c
ó)

. 

V
II

I. 
G

IẢ
I T

H
ÍC

H
 T

H
U
Ậ

T
 N

G
Ữ

 C
Ủ

A
 C

H
Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 

Tr
on

g 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
, c

ác
 th

uậ
t n

gữ
 d
ướ

i đ
ây

 đ
ượ

c 
hi
ểu

 n
hư

 sa
u:

 

a)
 N

hữ
ng

 v
ấn

 đ
ề 

ch
un

g 
về

 C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
: q

uy
 đ
ịn

h 
nh
ữn

g 
vấ

n 
đề

 c
hu

ng
 n

hấ
t, 

có
 tí

nh
 c

hấ
t đ
ịn

h 
hư
ớn

g 
củ

a 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
, b

ao
 g
ồm

: M
ục

 ti
êu

, y
êu

 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 v
ề 

ph
ẩm

 c
hấ

t c
hủ

 y
ếu

 v
à 

nă
ng

 lự
c 

cố
t l

õi
 

củ
a 

H
V

, h
ệ 

th
ốn

g 
m

ôn
 h
ọc

, t
hờ

i l
ượ

ng
 c
ủa

 từ
ng

 m
ôn

 h
ọc

, đ
ịn

h 
hư
ớn

g 
về

 n
ội

 d
un

g,
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 g

iá
o 

dụ
c,

 h
ìn

h 
th
ức

 tổ
 

ch
ức

 d
ạy

 h
ọc

, đ
án

h 
gi

á 
kế

t q
uả

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

iề
u 

ki
ện

 th
ực

 h
iệ

n 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h,

 p
há

t t
riể

n 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 
cấ

p 
TH

PT
. 

b)
 C

hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ôn
 h
ọc

: q
uy

 đ
ịn

h 
về

 m
ục

 ti
êu

 v
à 

yê
u 

cầ
u 

cầ
n 
đạ

t, 
nộ

i d
un

g 
gi

áo
 d
ục

 c
ốt

 lõ
i c
ủa

 m
ôn

 h
ọc

 ở
 m
ỗi

 lớ
p 

đố
i v
ới

 tấ
t c
ả 

H
V

, đ
ịn

h 
hư
ớn

g 
kế

 h
oạ

ch
 d
ạy

 h
ọc

 m
ôn

 h
ọc

 ở
 m
ỗi

 lớ
p,

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 v

à 
hì

nh
 th
ức

 tổ
 c

hứ
c 

gi
áo

 d
ục

, đ
án

h 
gi

á 
kế

t q
uả

 g
iá

o 
dụ

c 
củ

a 
m

ôn
 h
ọc

. 

c)
 M

ôn
 h
ọc

 b
ắt

 b
uộ

c:
 là

 m
ôn

 h
ọc

 t ấ
t c
ả 

cá
c 

H
V

 đ
ều

 p
hả

i h
ọc

. 

d)
 M

ôn
 h
ọc

 lự
a 

ch
ọn

: l
à 

m
ôn

 h
ọc

 H
V

 đ
ượ

c 
ch
ọn

 th
eo

 đ
ịn

h 
hư
ớn

g 
ng

hề
 n

gh
iệ

p.
 

đ)
 M

ôn
 h
ọc

 tự
 c

họ
n:

 là
 m

ôn
 h
ọc

 H
V

 đ
ượ

c 
ch
ọn

 th
eo

 n
gu

yệ
n 

vọ
ng

.  

e)
 C

hu
yê

n 
đề

 h
ọc

 tậ
p:

 là
 n
ội

 d
un

g 
gi

áo
 d
ục

 n
hằ

m
 th
ực

 h
iệ

n 
yê

u 
cầ

u 
ph

ân
 h

óa
 s

âu
, g

iú
p 

H
V

 tă
ng

 c
ườ

ng
 k

iế
n 

th
ức

 v
à 

kỹ
 n
ăn

g 
th
ực

 h
àn

h,
 v
ận

 d
ụn

g 
ki
ến

 th
ức

 g
iả

i q
uy
ết

 m
ột

 s
ố 

vấ
n 
đề

 c
ủa

 th
ực

 ti
ễn

, đ
áp

 ứ
ng

 y
êu

 c
ầu

 đ
ịn

h 
hư
ớn

g 
ng

hề
 n

gh
iệ

p.
 

C
hu

yê
n 
đề

 h
ọc

 tậ
p 

củ
a 

m
ỗi

 m
ôn

 h
ọc

 d
o 

gi
áo

 v
iê

n 
m

ôn
 h
ọc

 đ
ó 

tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n.
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f)
 H

oạ
t đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 b
ắt

 b
uộ

c:
 là

 h
oạ

t đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 tấ
t c
ả 

H
V

 đ
ều

 p
hả

i h
ọc

. 

g)
 H

oạ
t đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 tự
 c

họ
n:

 là
 h

oạ
t đ
ộn

g 
gi

áo
 d
ục

 H
V

 đ
ượ

c 
ch
ọn

 th
eo

 n
gu

yệ
n 

vọ
ng

. 

h)
) P

hẩ
m

 c
hấ

t: 
là

 n
hữ

ng
 tí

nh
 tố

t t
hể

 h
iệ

n 
ở 

th
ái

 đ
ộ,

 h
àn

h 
vi

 ứ
ng

 x
ử 

củ
a 

co
n 

ng
ườ

i; 
cù

ng
 v
ới

 n
ăn

g 
lự

c 
tạ

o 
nê

n 
nh

ân
 

cá
ch

 c
on

 n
gư
ời

. 

i) 
N
ăn

g 
lự

c:
 là

 th
uộ

c 
tín

h 
cá

 n
hâ

n 
đư
ợc

 h
ìn

h 
th

àn
h,

 p
há

t t
riể

n 
nh
ờ 

tố
 c

hấ
t s
ẵn

 c
ó 

và
 q

uá
 tr

ìn
h 

họ
c 

tậ
p,

 rè
n 

lu
yệ

n,
 c

ho
 

ph
ép

 c
on

 n
gư
ời

 h
uy

 đ
ộn

g 
tổ

ng
 h
ợp

 c
ác

 k
iế

n 
th
ức

, k
ỹ 

nă
ng

 v
à 

cá
c 

th
uộ

c 
tín

h 
cá

 n
hâ

n 
kh

ác
 n

hư
 h
ứn

g 
th

ú,
 n

iề
m

 ti
n,

 ý
 c

hí
,..

. 
th
ực

 h
iệ

n 
th

àn
h 

cô
ng

 m
ột

 lo
ại

 h
oạ

t đ
ộn

g 
nh
ất

 đ
ịn

h,
 đ
ạt

 k
ết

 q
uả

 m
on

g 
m

uố
n 

tro
ng

 n
hữ

ng
 đ

iề
u 

ki
ện

 c
ụ 

th
ể.

 

k)
 N
ăn

g 
lự

c 
cố

t l
õi

: l
à 

nă
ng

 lự
c 

cơ
 b
ản

, t
hi
ết

 y
ếu

 m
à 

bấ
t k
ỳ 

ai
 c
ũn

g 
cầ

n 
ph
ải

 c
ó 
để

 số
ng

, h
ọc

 tậ
p 

và
 là

m
 v

iệ
c 

hi
ệu

 q
uả

. 

l) 
Y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

: l
à 

kế
t q

uả
 m

à 
H

V
 c
ần

 đ
ạt

 đ
ượ

c 
về

 p
hẩ

m
 c

hấ
t v

à 
nă

ng
 lự

c 
sa

u 
m
ỗi

 lớ
p 

họ
c 
ở 

từ
ng

 m
ôn

 h
ọc

; t
ro

ng
 

đó
, m

ỗi
 lớ

p 
họ

c 
sa

u 
đề

u 
có

 n
hữ

ng
 y

êu
 c
ầu

 ri
ên

g 
ca

o 
hơ

n,
 đ
ồn

g 
th
ời

 b
ao

 g
ồm

 n
hữ

ng
 y

êu
 c
ầu

 đ
ối

 v
ới

 c
ác

 lớ
p 

họ
c 

trư
ớc

 đ
ó.

 
 

Ph
ần

 th
ứ 

ha
i. 

C
H
Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 C
Á

C
 M

Ô
N

 H
Ọ

C
 

 
M

Ô
N

 N
G
Ữ

 V
Ă

N
 

 I. 
M
Ụ

C
 T

IÊ
U

 

1.
 M

ục
 ti

êu
 c

hu
ng

 

H
ìn

h 
th

àn
h 

và
 p

há
t t

riể
n 

ch
o 

H
V

 n
hữ

ng
 p

hẩ
m

 c
hấ

t c
hủ

 y
ếu

: y
êu

 n
ướ

c,
 n

hâ
n 

ái
, c

hă
m

 c
hỉ

, t
ru

ng
 th
ực

 v
à 

trá
ch

 n
hi
ệm

; 
bồ

i d
ưỡ

ng
 tâ

m
 h
ồn

, h
ìn

h 
th

àn
h 

nh
ân

 c
ác

h 
và

 p
há

t t
riể

n 
cá

 tí
nh

. M
ôn

 N
gữ

 v
ăn

 g
iú

p 
H

V
 k

há
m

 p
há

 b
ản

 th
ân

 v
à 

th
ế 

gi
ới

 
xu

ng
 q

ua
nh

, t
hấ

u 
hi
ểu

 c
on

 n
gư
ời

, c
ó 
đờ

i s
ốn

g 
tâ

m
 h
ồn

 p
ho

ng
 p

hú
, c

ó 
qu

an
 n

iệ
m

 s
ốn

g 
và

 ứ
ng

 x
ử 

nh
ân

 v
ăn

; c
ó 

tìn
h 

yê
u 

đố
i v
ới

 ti
ến

g 
V

iệ
t v

à 
vă

n 
họ

c;
 c

ó 
ý 

th
ức

 v
ề 

cộ
i n

gu
ồn

 v
à 

bả
n 

sắ
c 

củ
a 

dâ
n 

tộ
c,

 g
óp

 p
hầ

n 
gi
ữ 

gì
n,

 p
há

t t
riể

n 
cá

c 
gi

á 
trị

 v
ăn

 
hó

a 
V

iệ
t N

am
; c

ó 
tin

h 
th
ần

 ti
ếp

 th
u 

tin
h 

ho
a 

vă
n 

hó
a 

nh
ân

 lo
ại

 v
à 

kh
ả 

nă
ng

 h
ội

 n
hậ

p 
qu
ốc

 tế
. 
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G
óp

 p
hầ

n 
gi

úp
 H

V
 p

há
t t

riể
n 

cá
c 

nă
ng

 lự
c 

ch
un

g:
 n
ăn

g 
lự

c 
tự

 c
hủ

 v
à 

tự
 h
ọc

, n
ăn

g 
lự

c 
gi

ao
 ti
ếp

 v
à 

hợ
p 

tá
c,

 n
ăn

g 
lự

c 
gi
ải

 q
uy
ết

 v
ấn

 đ
ề 

và
 s

án
g 

tạ
o.

 Đ
ặc

 b
iệ

t, 
m

ôn
 N

gữ
 v
ăn

 g
iú

p 
H

V
 p

há
t t

riể
n 

nă
ng

 lự
c 

ng
ôn

 n
gữ

 v
à 

nă
ng

 lự
c 

vă
n 

họ
c:

 rè
n 

lu
yệ

n 
cá

c 
kỹ

 n
ăn

g 
đọ

c,
 v

iế
t, 

nó
i v

à 
ng

he
; c

ó 
hệ

 th
ốn

g 
ki
ến

 th
ức

 p
hổ

 th
ôn

g 
nề

n 
tả

ng
 v
ề 

tiế
ng

 V
iệ

t v
à 

vă
n 

h ọ
c,

 p
há

t t
riể

n 
tư

 
du

y 
hì

nh
 tư
ợn

g 
và

 tư
 d

uy
 lo

gi
c,

 g
óp

 p
hầ

n 
hì

nh
 th

àn
h 

họ
c 

vấ
n 

că
n 

bả
n 

củ
a 

m
ột

 n
gư
ời

 c
ó 

vă
n 

hó
a;

 b
iế

t t
ạo

 lậ
p 

cá
c 

vă
n 

bả
n 

th
ôn

g 
dụ

ng
; b

iế
t t

iế
p 

nh
ận

, đ
án

h 
gi

á 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
vă

n 
họ

c 
nó

i r
iê

ng
, c

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 g

ia
o 

tiế
p 

và
 c

ác
 g

iá
 tr
ị t

hẩ
m

 m
ỹ 

nó
i 

ch
un

g 
tro

ng
 c

uộ
c 

số
ng

. 

2.
 M

ục
 ti

êu
 c
ụ 

th
ể 

 

G
iú

p 
H

V
 ti
ếp

 tụ
c 

ph
át

 tr
iể

n 
nh
ữn

g 
ph
ẩm

 c
hấ

t đ
ã 
đư
ợc

 h
ìn

h 
th

àn
h 
ở 

TH
C

S;
 m
ở 

rộ
ng

 v
à 

nâ
ng

 c
ao

 y
êu

 c
ầu

 p
há

t t
riể

n 
ph
ẩm

 c
hấ

t v
ới

 c
ác

 b
iể

u 
hi
ện

 c
ụ 

th
ể:

 c
ó 

bả
n 

lĩn
h,

 c
á 

tín
h,

 c
ó 

lý
 tư
ởn

g 
và

 h
oà

i b
ão

, b
iế

t g
iữ

 g
ìn

 v
à 

ph
át

 h
uy

 c
ác

 g
iá

 tr
ị v
ăn

 
hó

a 
V

iệ
t N

am
; c

ó 
tin

h 
th
ần

 h
ội

 n
hậ

p 
và

 ý
 th
ức

 c
ôn

g 
dâ

n 
to

àn
 c
ầu

. 

Ti
ếp

 tụ
c 

ph
át

 tr
iể

n 
cá

c 
nă

ng
 lự

c 
đã

 h
ìn

h 
th

àn
h 
ở 

TH
C

S 
vớ

i c
ác

 y
êu

 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 c
ao

 h
ơn

: đ
ọc

 h
iể

u 
đư
ợc

 c
ả 

nộ
i d

un
g 

tư
ờn

g 
m

in
h 

và
 h

àm
 ẩ

n 
củ

a 
cá

c 
lo
ại

 v
ăn

 b
ản

 v
ới

 m
ứ c

 đ
ộ 

kh
ó 

hơ
n 

th
ể 

hi
ện

 q
ua

 d
un

g 
lư
ợn

g,
 n
ội

 d
un

g 
và

 y
êu

 c
ầu

 đ
ọc

; đ
ọc

 
hi
ểu

 v
ới

 y
êu

 c
ầu

 p
há

t t
riể

n 
tư

 d
uy

 p
hả

n 
bi
ện

; v
ận

 d
ụn

g 
đư
ợc

 c
ác

 k
iế

n 
th
ức

 v
ề 
đặ

c 
đi
ểm

 n
gô

n 
từ

 v
ăn

 h
ọc

, c
ác

 x
u 

hư
ớn

g 
- 

trà
o 

lư
u 

vă
n 

họ
c,

 p
ho

ng
 c

ác
h 

tá
c 

gi
ả,

 tá
c 

ph
ẩm

, c
ác

 y
ếu

 tố
 b

ên
 tr

on
g 

và
 b

ên
 n

go
ài

 v
ăn

 b
ản

 đ
ể 

hì
nh

 th
àn

h 
nă

ng
 lự

c 
đọ

c 
độ

c 
lậ

p.
 V

iế
t t

hà
nh

 th
ạo

 k
iể

u 
vă

n 
bả

n 
ng

hị
 lu
ận

 v
à 

th
uy
ết

 m
in

h 
tổ

ng
 h
ợp

 (k
ết

 h
ợp

 c
ác

 p
hư
ơn

g 
th
ức

 b
iể

u 
đạ

t v
à 

cá
c 

th
ao

 tá
c 

ng
hị

 lu
ận

), 
đú

ng
 q

uy
 tr

ìn
h,

 c
ó 

ch
ủ 

ki
ến

, đ
ảm

 b
ảo

 lo
gi

c 
và

 c
ó 

sứ
c 

th
uy
ết

 p
hụ

c.
 N

ói
 v

à 
ng

he
 li

nh
 h

oạ
t; 

có
 k

hả
 n
ăn

g 
ng

he
 v

à 
đá

nh
 g

iá
 đ
ượ

c 
nộ

i d
un

g 
cũ

ng
 n

hư
 h

ìn
h 

th
ức

 b
iể

u 
đạ

t c
ủa

 b
ài

 th
uy
ết

 tr
ìn

h;
 b

iế
t t

ha
m

 g
ia

 v
à 

có
 c

hủ
 k

iế
n,

 c
á 

tín
h,

 c
ó 

th
ái

 đ
ộ 

tra
nh

 lu
ận

 p
hù

 h
ợp

 tr
on

g 
tra

nh
 lu
ận

. 

Ph
át

 tr
iể

n 
nă

ng
 lự

c 
vă

n 
họ

c 
vớ

i y
êu

 c
ầu

: p
hâ

n 
bi
ệ t

 đ
ượ

c 
tá

c 
ph
ẩm

 v
ăn

 h
ọc

 v
à 

cá
c 

tá
c 

ph
ẩm

 th
uộ

c 
lo
ại

 h
ìn

h 
ng

hệ
 th

uậ
t 

kh
ác

; p
hâ

n 
tíc

h 
và

 n
hậ

n 
xé

t đ
ượ

c 
đặ

c 
đi
ểm

 c
ủa

 n
gô

n 
ng
ữ 

vă
n 

họ
c;

 p
hâ

n 
bi
ệt

 đ
ượ

c 
cá

i b
iể

u 
đạ

t v
à 

cá
i đ
ượ

c 
bi
ểu

 đ
ạt

 tr
on

g 
vă

n 
họ

c;
 n

hậ
n 

bi
ết

 v
à 

ph
ân

 tí
ch

, c
ảm

 th
ụ 

tá
c 

ph
ẩm

 v
ăn

 h
ọc

 d
ựa

 v
ào

 đ
ặc

 đ
iể

m
 p

ho
ng

 c
ác

h 
vă

n 
họ

c;
 c

ó 
trí

 tư
ởn

g 
tư
ợn

g 
ph

on
g 

ph
ú,

 b
iế

t t
hư
ởn

g 
th
ức

, t
iế

p 
nh
ận

 v
à 
đá

nh
 g

iá
 v
ă n

 h
ọc

; t
ạo

 ra
 đ
ượ

c 
m
ột

 số
 sả

n 
ph
ẩm

 c
ó 

tín
h 

vă
n 

họ
c.
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Ầ
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Ạ
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Y
 H
Ọ
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1.
 Y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 v
ề 

ph
ẩm

 c
hấ

t c
hủ

 y
ếu

 v
à 

nă
ng

 lự
c 

ch
un

g 

M
ôn

 N
gữ

 v
ăn

 g
óp

 p
hầ

n 
hì

nh
 th

àn
h 

và
 p

há
t t

riể
n 
ở 

H
V

 c
ác

 p
hẩ

m
 c

hấ
t c

hủ
 y
ếu

 v
à 

nă
ng

 lự
c 

ch
un

g 
th

eo
 c

ác
 m
ức

 đ
ộ 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i m

ôn
 h
ọc

 đ
ượ

c 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i M
ục

 II
. P

hầ
n 

th
ứ 

nh
ất

. N
hữ

ng
 v
ấn

 đ
ề 

ch
un

g 
về

 c
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
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2.
 Y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 v
ề 

nă
ng

 lự
c 
đặ

c 
th

ù 

Đ
ối

 v
ới

 c
ấp

 T
H

PT
, H

V
 c
ần

 đ
ạt

 đ
ượ

c 
yê

u 
cầ

u 
về

 n
ăn

g 
lự

c 
đặ

c 
th

ù 
cụ

 th
ể 

nh
ư 

sa
u:

 

a)
 N
ăn

g 
lự

c 
ng

ôn
 n

gữ
 

B
iế

t v
ận

 d
ụn

g 
ki
ến

 th
ức

 ti
ến

g 
V

iệ
t v

à 
ki
ến

 th
ức

 v
ề 

bố
i c
ản

h 
lịc

h 
sử

, x
ã 

hộ
i, 

tư
 tư
ởn

g,
 tr
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i d
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 c
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 c
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 c
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Đ
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 tá
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g 
th
ật

 th
à,

 n
ga

y 
th
ẳn

g,
 th

àn
h 

th
ật

 v
ới

 b
ản

 th
ân

 v
à 

ng
ườ

i k
há

c;
 y

êu
 lẽ

 p
hả

i, 
trọ

ng
 c

hâ
n 

lý
; t

hẳ
ng

 th
ắn

 tr
on

g 
vi
ệc

 
th
ể 

hi
ện

 n
hữ

ng
 su

y 
ng

hĩ
, t

ìn
h 

cả
m

 c
ủa

 m
ìn

h.
  

- B
iế

t g
iữ

 lờ
i h
ứa

, d
ám

 c
hị

u 
trá

ch
 n

hi
ệm

 v
ề 

lờ
i n

ói
, h

àn
h 
độ

ng
 v

à 
hậ

u 
qu
ả 

do
 c

ôn
g 

vi
ệc

 m
ìn

h 
đã

 là
m

; c
ó 

th
ái

 đ
ộ 

và
 

hà
nh

 v
i t

ôn
 tr
ọn

g 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
 c

hu
ng

 n
ơi

 c
ôn

g 
cộ

ng
; c

ó 
ý 

th
ức

 s
ẵn

 s
àn

g 
th
ực

 h
iệ

n 
trá

ch
 n

hi
ệm

 c
ôn

g 
dâ

n;
 b

iế
t g

iữ
 g

ìn
 tư

 
cá

ch
, b
ản

 sắ
c 

củ
a 

cô
ng

 d
ân

 V
iệ

t N
am

; đ
ồn

g 
th
ời

, b
iế

t t
iế

p 
th

u 
có

 c
họ

n 
lọ

c 
tin

h 
ho

a 
vă

n 
hó

a 
nh

ân
 lo
ại

 đ
ể 

hộ
i n

hậ
p 

qu
ốc

 tế
, 

trở
 th

àn
h 

cô
ng

 d
ân

 to
àn

 c
ầu

.  

b)
 P

hư
ơn

g 
ph

áp
 h

ìn
h 

th
àn

h,
 p

há
t t

ri
ển

 c
ác

 n
ăn

g 
lự

c 
ch

un
g 

M
ôn

 N
gữ

 v
ăn

 c
ó 

nh
iề

u 
ưu

 th
ế 

tro
ng

 v
iệ

c 
gó

p 
ph
ần

 h
ìn

h 
th

àn
h 

và
 p

há
t t

riể
n 

to
àn

 d
iệ

n 
cá

c 
nă

ng
 lự

c 
ch

un
g.

 N
hữ

ng
 

nă
ng

 lự
c 

ch
un

g 
nà

y 
đư
ợc

 h
ìn

h 
th

àn
h 

và
 p

há
t t

riể
n 

kh
ôn

g 
ch
ỉ t

hô
ng

 q
ua

 n
ội

 d
un

g 
dạ

y 
họ

c 
m

à 
cò

n 
th

ôn
g 

qu
a 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

và
 h

ìn
h 

th
ức

 tổ
 c

hứ
c 

dạ
y 

họ
c 

vớ
i v

iệ
c 

ch
ú 

trọ
ng

 p
há

t h
uy

 tí
nh

 tí
ch

 c
ực

, c
hủ

 đ
ộn

g,
 s

án
g 

tạ
o 

củ
a 

H
V

 tr
on

g 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
tiế

p 
nh
ận

 v
à 

tạ
o 

lậ
p 

vă
n 

bả
n.

 

- N
ăn

g 
lự

c 
tự

 c
hủ

 v
à 

tự
 h
ọc

 

M
ôn

 N
gữ

 v
ăn

 h
ìn

h 
th

àn
h,

 p
há

t t
riể

n 
cá

c 
kỹ

 n
ăn

g 
đọ

c,
 v

iế
t, 

nó
i v

à 
ng

he
. Đ

ây
 là

 c
ôn

g 
cụ

 q
ua

n 
trọ

ng
 đ
ể 

H
V

 h
ọc

 c
ác

 
m

ôn
 h
ọc

 k
há

c 
và

 tự
 h
ọc

. H
V

 b
iế

t t
ự 

tìm
 k

iế
m

, đ
án

h 
gi

á 
và

 lự
a 

ch
ọn

 n
gu
ồn

 tà
i l

iệ
u 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i c

ác
 m
ục

 đ
íc

h,
 n

hi
ệm

 v
ụ 

họ
c 

tậ
p 

kh
ác

 n
ha

u;
 b

iế
t l
ưu

 tr
ữ 

và
 x
ử 

lý
 th

ôn
g 

tin
 b
ằn

g 
cá

c 
hì

nh
 th
ức

 p
hù

 h
ợp

. 

Th
ôn

g 
qu

a 
đọ

c,
 v

iế
t, 

nó
i v

à 
ng

he
 c

ác
 k

iể
u,

 lo
ại

 v
ăn

 b
ản

 đ
a 

dạ
ng

, m
ôn

 N
gữ

 v
ăn

 m
an

g 
lạ

i c
ho

 H
V

 n
hữ

ng
 tr
ải

 n
gh

iệ
m

 
ph

on
g 

ph
ú;

 n
hờ

 đ
ó,

 H
V

 p
há

t t
riể

n 
đư
ợc

 v
ốn

 số
ng

; c
ó 

kh
ả 

nă
ng

 n
hậ

n 
bi
ết

 c
ảm

 x
úc

, t
ìn

h 
cả

m
, s
ở 

th
íc

h,
 c

á 
tín

h 
và

 k
hả

 n
ăn

g 
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củ
a 

bả
n 

th
ân

; b
iế

t t
ự 

là
m

 c
hủ

 đ
ể 

có
 h

àn
h 

vi
 p

hù
 h
ợp

, s
ự 

tự
 ti

n 
và

 ti
nh

 th
ần

 lạ
c 

qu
an

 tr
on

g 
họ

c 
tậ

p 
và

 đ
ời

 s
ốn

g.
 M

ôn
 N

gữ
 

vă
n 

cũ
ng

 g
iú

p 
H

V
 c

ó 
kh
ả 

nă
ng

 su
y 

ng
ẫm

 v
ề 

bả
n 

th
ân

, t
ự 

nh
ận

 th
ức

, t
ự 

họ
c 

và
 tự

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
để

 h
oà

n 
th

iệ
n 

bả
n 

th
ân

. 

- N
ăn

g 
lự

c 
gi

ao
 ti
ếp

 v
à 

hợ
p 

tá
c 

M
ôn

 N
gữ

 v
ăn

 là
 m

ôn
 h
ọc

 đ
ón

g 
va

i t
rò

 c
hủ

 đ
ạo

 tr
on

g 
vi
ệc

 h
ìn

h 
th

àn
h,

 p
há

t t
riể

n 
nă

ng
 lự

c 
gi

ao
 ti
ếp

 c
ho

 H
V

. 

Q
ua

 m
ôn

 N
gữ

 v
ăn

, H
V

 b
iế

t x
ác

 đ
ịn

h 
m
ục

 đ
íc

h 
gi

ao
 ti
ếp

, l
ựa

 c
họ

n 
nộ

i d
un

g,
 k

iể
u 

vă
n 

bả
n 

và
 th
ể 

lo
ại

, n
gô

n 
ng
ữ 

và
 

cá
c 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 g
ia

o 
tiế

p 
kh

ác
 p

hù
 h
ợp

 v
ới

 n
gữ

 c
ản

h 
và

 đ
ối

 tư
ợn

g 
gi

ao
 ti
ếp

 đ
ể 

th
ảo

 lu
ận

, l
ập

 lu
ận

, p
hả

n 
hồ

i, 
đá

nh
 g

iá
 v
ề 

cá
c 

vấ
n 
đề

 tr
on

g 
họ

c 
tậ

p 
và

 đ
ời

 s
ốn

g;
 b

iế
t t

iế
p 

nh
ận

 c
ác

 k
iể

u 
vă

n 
bả

n 
và

 th
ể 

lo
ại

 đ
a 

dạ
ng

; c
hủ

 đ
ộn

g,
 tự

 ti
n 

và
 b

iế
t k

iể
m

 
so

át
 c
ảm

 x
úc

, t
há

i đ
ộ 

tro
ng

 g
ia

o 
tiế

p.
 

C
ũn

g 
qu

a 
m

ôn
 N

gữ
 v
ăn

, H
V

 p
há

t t
riể

n 
kh
ả 

nă
ng

 n
hậ

n 
bi
ết

, t
hấ

u 
hi
ểu

 v
à 
đồ

ng
 c
ảm

 v
ới

 su
y 

ng
hĩ

, t
ìn

h 
cả

m
, t

há
i đ
ộ 

củ
a 

ng
ườ

i k
há

c;
 b

iế
t s
ốn

g 
hò

a 
hợ

p 
và

 h
óa

 g
iả

i c
ác

 m
âu

 th
uẫ

n;
 th

iế
t l
ập

 v
à 

ph
át

 tr
iể

n 
m
ối

 q
ua

n 
hệ

 v
ới

 n
gư
ời

 k
há

c;
 p

há
t t

riể
n 

kh
ả 

nă
ng

 là
m

 v
iệ

c 
nh

óm
, l

àm
 tă

ng
 h

iệ
u 

qu
ả 

hợ
p 

tá
c.

 

- N
ăn

g 
lự

c 
gi
ải

 q
uy
ết

 v
ấn

 đ
ề 

và
 sá

ng
 tạ

o 

N
ăn

g 
lự

c 
gi
ải

 q
uy
ết

 v
ấn

 đ
ề 

tro
ng

 m
ôn

 N
gữ

 v
ăn

 đ
ượ

c 
th
ể 

hi
ện

 ở
 k

hả
 n
ăn

g 
đá

nh
 g

iá
 n
ội

 d
un

g 
củ

a 
vă

n 
bả

n,
 b

iế
t l

àm
 rõ

 
th

ôn
g 

tin
, ý

 tư
ởn

g 
m
ới

 v
à 

ph
ức

 tạ
p 

từ
 c

ác
 n

gu
ồn

 th
ôn

g 
tin

 k
há

c 
nh

au
; b

iế
t p

hâ
n 

tíc
h 

cá
c 

ng
uồ

n 
th

ôn
g 

tin
 đ
ộc

 lậ
p 
để

 th
ấy

 
đư
ợc

 k
hu

yn
h 

hư
ớn

g,
 đ
ộ 

tin
 c
ậy

 c
ủa

 n
hữ

ng
 th

ôn
g 

tin
 v

à 
ý 

tư
ởn

g 
m
ới

; b
iế

t q
ua

n 
tâ

m
 t ớ

i c
ác

 c
hứ

ng
 c
ứ 

kh
i n

hì
n 

nh
ận

, đ
án

h 
gi

á 
sự

 v
ật

, h
iệ

n 
tư
ợn

g;
 b

iế
t đ

án
h 

gi
á 

vấ
n 
đề

, t
ìn

h 
hu
ốn

g 
dư
ới

 n
hữ

ng
 g

óc
 n

hì
n 

kh
ác

 n
ha

u.
 

M
ôn

 N
gữ

 v
ăn

 đ
ề 

ca
o 

va
i t

rò
 c
ủa

 H
V

 v
ới

 tư
 c

ác
h 

là
 n

gư
ời

 đ
ọc

 tí
ch

 c
ực

, c
hủ

 đ
ộn

g,
 k

hô
ng

 c
hỉ

 tr
on

g 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
tiế

p 
nh
ận

 
m

à 
cò

n 
tro

ng
 v

iệ
c 

tạ
o 

ng
hĩ

a 
ch

o 
vă

n 
bả

n.
 K

hi
 v

iế
t, 

H
V

 c
ần

 p
hả

i b
ắt

 đ
ầu

 từ
 v

iệ
c 

hì
nh

 th
àn

h 
ý 

tư
ởn

g 
và

 tr
iể

n 
kh

ai
 ý

 tư
ởn

g 
m
ột

 c
ác

h 
sá

ng
 tạ

o.
 Q

ua
 v

iệ
c 

họ
c 

m
ôn

 N
gữ

 v
ăn

, n
hấ

t l
à 
đọ

c 
và

 v
iế

t v
ề 

vă
n 

họ
c,

 H
V

 c
ó 
đư
ợc

 k
hả

 n
ăn

g 
đề

 x
uấ

t ý
 tư
ởn

g,
 tạ

o 
ra

 s
ản

 p
hẩ

m
 m
ới

; s
uy

 n
gh
ĩ k

hô
ng

 th
eo

 lố
i m

òn
, b

iế
t c

ác
h 

gi
ải

 q
uy
ết

 v
ấn

 đ
ề 

m
ột

 c
ác

h 
sá

ng
 tạ

o,
 p

hù
 h
ợp

 v
ới

 tì
nh

 h
uố

ng
, 

bố
i c
ản

h.
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2.
 Đ
ịn

h 
hư

ớn
g 

về
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 h

ìn
h 

th
àn

h,
 p

há
t t

ri
ển

 c
ác

 n
ăn

g 
lự

c 
đặ

c 
th

ù 
 

a)
 P

hư
ơn

g 
ph

áp
 d
ạy

 đ
ọc

 

M
ục

 đ
íc

h 
ch
ủ 

yế
u 

củ
a 

dạ
y 
đọ

c 
là

 g
iú

p 
H

V
 b

iế
t đ
ọc

 v
à 

tự
 đ
ọc

 đ
ượ

c 
vă

n 
bả

n;
 th

ôn
g 

qu
a 
đó

 m
à 

bồ
i d
ưỡ

ng
, g

iá
o 

dụ
c 

ph
ẩm

 c
hấ

t, 
nh

ân
 c

ác
h 

H
V

. Đ
ối

 tư
ợn

g 
đọ

c 
gồ

m
 v
ăn

 b
ản

 v
ăn

 h
ọc

, v
ăn

 b
ản

 n
gh
ị l

uậ
n 

và
 v
ăn

 b
ản

 th
ôn

g 
tin

. M
ỗi

 k
iể

u 
vă

n 
b ả

n 
có

 n
hữ

ng
 đ
ặc

 đ
iể

m
 ri

ên
g,

 v
ì t

hế
 c
ần

 c
ó 

cá
ch

 d
ạy

 đ
ọc

 h
iể

u 
vă

n 
bả

n 
ph

ù 
hợ

p.
 

- D
ạy

 đ
ọc

 h
iể

u 
vă

n 
bả

n 
nó

i c
hu

ng
: Y

êu
 c
ầu

 H
V

 đ
ọc

 tr
ực

 ti
ếp

 to
àn

 b
ộ 

vă
n 

bả
n,

 c
hú

 ý
 q

ua
n 

sá
t c

ác
 y
ếu

 tố
 h

ìn
h 

th
ức

 c
ủa

 
vă

n 
bả

n,
 từ

 đ
ó 

có
 ấ

n 
tư
ợn

g 
ch

un
g 

và
 tó

m
 tắ

t đ
ượ

c 
nộ

i d
un

g 
ch

ín
h 

củ
a 

vă
n 

bả
n;

 tổ
 c

hứ
c 

ch
o 

H
V

 tì
m

 k
iế

m
, p

há
t h

iệ
n,

 p
hâ

n 
tíc

h,
 s

uy
 lu
ận

 ý
 n

gh
ĩa

 c
ác

 th
ôn

g 
tin

, t
hô

ng
 đ

iệ
p,

 q
ua

n 
đi
ểm

, t
há

i đ
ộ,

 tư
 tư
ởn

g,
 tì

nh
 c
ảm

, c
ảm

 x
úc

,..
. đ
ượ

c 
gử

i g
ắm

 tr
on

g 
vă

n 
bả

n;
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 H
V

 li
ên

 h
ệ,

 s
o 

sá
nh

 g
iữ

a 
cá

c 
vă

n 
bả

n,
 k
ết

 n
ối

 v
ăn

 b
ản

 v
ới

 b
ối

 c
ản

h 
lịc

h 
sử

, v
ăn

 h
óa

, x
ã 

hộ
i, 

kế
t n
ối

 
vă

n 
bả

n 
vớ

i t
rả

i n
gh

iệ
m

 c
á 

nh
ân

 H
V

,..
. đ
ể 

hi
ểu

 s
âu

 h
ơn

 g
iá

 tr
ị c
ủa

 v
ăn

 b
ản

, b
iế

t v
ận

 d
ụn

g,
 c

hu
yể

n 
hó

a 
nh
ữn

g 
gi

á 
trị

 ấ
y 

th
àn

h 
ni
ềm

 ti
n 

và
 h

àn
h 

vi
 ứ

ng
 x
ử 

củ
a 

cá
 n

hâ
n 

tro
ng

 c
uộ

c 
số

ng
 h
ằn

g 
ng

ày
. 

- D
ạy

 đ
ọc

 h
iể

u 
vă

n 
bả

n 
vă

n 
họ

c:
 V
ăn

 b
ản

 v
ăn

 h
ọc

 c
ũn

g 
là

 m
ột

 lo
ại

 v
ăn

 b
ản

, d
ạy

 đ
ọc

 h
iể

u 
vă

n 
bả

n 
vă

n 
họ

c 
cầ

n 
tu

ân
 

th
ủ 

cá
ch

 đ
ọc

 h
iể

u 
vă

n 
bả

n 
nó

i c
hu

ng
. T

uy
 n

hi
ên

, v
ăn

 b
ản

 v
ăn

 h
ọc

 c
ó 

nh
ữn

g 
đặ

c 
đi
ểm

 ri
ên

g,
 G

V
 tổ

 c
hứ

c 
ch

o 
H

V
 tì

m
 h

iể
u,

 
gi
ải

 m
ã 

vă
n 

bả
n 

vă
n 

họ
c 

th
eo

 m
ột

 q
uy

 tr
ìn

h 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i đ
ặc

 tr
ưn

g 
củ

a 
vă

n 
bả

n 
ng

hệ
 th

uậ
t. 

H
V

 c
ần

 đ
ượ

c 
hư
ớn

g 
dẫ

n,
 

lu
yệ

n 
tậ

p 
đọ

c 
tá

c 
ph
ẩm

 v
ăn

 h
ọc

 th
eo

 q
uy

 tr
ìn

h 
từ

 tr
i n

hậ
n 

vă
n 

bả
n 

ng
ôn

 từ
 đ
ến

 k
há

m
 p

há
 th
ế 

gi
ới

 h
ìn

h 
tư
ợn

g 
ng

hệ
 th

uậ
t 

và
 tì

m
 k

iế
m

, đ
úc

 k
ết

 n
ội

 d
un

g 
ý 

ng
hĩ

a;
 k
ỹ 

nă
ng

 tì
m

 k
iế

m
, d

iễ
n 

gi
ải

 m
ối

 q
ua

n 
hệ

 g
iữ

a 
cá

i “
to

àn
 th
ể”

 v
à 

ch
i t

iế
t “

bộ
 p

hậ
n”

 
củ

a 
vă

n 
bả

n,
 p

há
t h

iệ
n 

tín
h 

ch
ỉn

h 
th
ể,

 tí
nh

 th
ốn

g 
nh
ất

 v
ề 

nộ
i d

un
g 

và
 h

oà
n 

ch
ỉn

h 
về

 h
ìn

h 
th
ức

 c
ủa

 tá
c 

ph
ẩm

 v
ăn

 h
ọc

.  

Ph
ươ

ng
 p

há
p 

dạ
y 
đọ

c 
ph
ải

 tậ
p 

tru
ng

 k
íc

h 
ho
ạt

 v
iệ

c 
đọ

c 
tíc

h 
cự

c,
 s

án
g 

tạ
o 
ở 

ch
ủ 

th
ể 
đọ

c.
 H
ướ

ng
 d
ẫn

 v
à 

kh
íc

h 
lệ

 H
V

 
ch
ủ 
độ

ng
, t
ự 

tin
, p

há
t h

uy
 v

ai
 tr

ò 
“đ
ồn

g 
sá

ng
 tạ

o”
 tr

on
g 

tiế
p 

nh
ận

 tá
c 

ph
ẩm

; h
ứn

g 
th

ú 
th

am
 g

ia
 k

iế
n 

tạ
o 

ng
hĩ

a 
ch

o 
vă

n 
bả

n;
 b

iế
t s

o 
sá

nh
 đ
ối

 c
hi
ếu

, l
iê

n 
hệ

 m
ở 

rộ
ng

, h
uy

 đ
ộn

g 
vố

n 
hi
ểu

 b
iế

t c
á 

nh
ân

, s
ử 

dụ
ng

 tr
ải

 n
gh

iệ
m

 c
uộ

c 
số

ng
 c
ủa

 b
ản

 th
ân

 
để

 đ
ọc

 h
iể

u,
 tr
ải

 n
gh

iệ
m

 v
ăn

 h
ọc

, p
há

t h
iệ

n 
nh
ữn

g 
gi

á 
trị

 đ
ạo

 đ
ức

, v
ăn

 h
óa

 v
à 

tri
ết

 lý
 n

hâ
n 

si
nh

, t
ừ 
đó

 b
iế

t v
ận

 d
ụn

g,
 

ch
uy
ển

 h
óa

 th
àn

h 
gi

á 
trị

 s
ốn

g.
 K

hi
 d
ạy

 h
ọc

 đ
ọc

 h
iể

u,
 G

V
 c

hú
 ý

 g
iú

p 
H

V
 tự

 p
há

t h
iệ

n 
th

ôn
g 
đi
ệp

, ý
 n

gh
ĩa

, g
óp

 p
hầ

n 
lấ

p 
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đầ

y 
“k

ho
ản

g 
trố

ng
” 

củ
a 

vă
n 

bả
n.

 G
V

 c
ó 

nh
ữn

g 
gợ

i ý
, n

hư
ng

 k
hô

ng
 lấ

y 
vi
ệc

 p
hâ

n 
tíc

h,
 b

ìn
h 

gi
ản

g 
củ

a 
m

ìn
h 

th
ay

 th
ế 

ch
o 

nh
ữn

g 
su

y 
ng

hĩ
 c
ủa

 H
V

; t
rá

nh
 đ
ọc

 c
hé

p 
và

 h
ạn

 c
hế

 g
hi

 n
hớ

 m
áy

 m
óc

. S
ử 

dụ
ng

 đ
a 

dạ
ng

 c
ác

 lo
ại

 c
âu

 h
ỏi

 ở
 n

hữ
ng

 m
ức

 đ
ộ 

kh
ác

 n
ha

u 
để

 th
ực

 h
iệ

n 
dạ

y 
họ

c 
ph

ân
 h

óa
 v

à 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
H

V
 đ
ọc

 h
iể

u 
vă

n 
bả

n,
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kỹ

 n
ăn

g 
đọ

c.
  

Tù
y 

và
o 
đố

i t
ượ

ng
 H

V
 ở

 từ
ng

 lớ
p 

họ
c 

và
 th
ể 

lo
ại

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản

 v
ăn

 h
ọc

, G
V

 v
ận

 d
ụn

g 
cá

c 
ph
ươ

ng
 p

há
p,

 k
ỹ 

th
uậ

t v
à 

hì
nh

 th
ức

 d
ạy

 h
ọc

 đ
ọc

 h
iể

u 
ch

o 
ph

ù 
hợ

p 
nh
ư:

 đ
ọc

 d
iễ

n 
cả

m
, đ
ọc

 p
hâ

n 
va

i, 
kể

 c
hu

yệ
n,

 đ
ón

g 
va

i đ
ể 

gi
ải

 q
uy
ết

 m
ột

 tì
nh

 
hu
ốn

g,
 d

iễ
n 

kị
ch

, s
ử 

dụ
ng

 c
âu

 h
ỏi

, h
ướ

ng
 d
ẫn

 g
hi

 c
hé

p 
tro

ng
 ti
ến

 tr
ìn

h 
đọ

c 
bằ

ng
 c

ác
 p

hi
ếu

 g
hi

 c
hé

p,
 p

hi
ếu

 h
ọc

 tậ
p,

 n
hậ

t 
ký

 đ
ọc

 s
ác

h,
 tổ

 c
hứ

c 
ch

o 
H

V
 th
ảo

 lu
ận

 v
ề 

vă
n 

bả
n,

 c
hu

yể
n 

th
ể 

tá
c 

ph
ẩm

 v
ăn

 h
ọc

 từ
 th
ể 

lo
ại

 n
ày

 s
an

g 
th
ể 

lo
ại

 k
há

c,
 v
ẽ 

tra
nh

, l
àm

 p
hi

m
, t

rả
i n

gh
iệ

m
 n

hữ
ng

 tì
nh

 h
uố

ng
 m

à 
nh

ân
 v
ật

 đ
ã 

trả
i q

ua
,..

. M
ột

 s
ố 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

dạ
y 

họ
c 

kh
ác

 n
hư

 đ
àm

 
th

oạ
i, 

vấ
n 
đá

p,
 d

iễ
n 

gi
ản

g,
 n

êu
 v
ấn

 đ
ề,

...
 c
ũn

g 
cầ

n 
đư
ợc

 v
ận

 d
ụn

g 
m
ột

 c
ác

h 
ph

ù 
hợ

p 
th

eo
 y

êu
 c
ầu

 p
há

t t
riể

n 
nă

ng
 lự

c 
ch

o 
H

V
. 

b)
 P

hư
ơn

g 
ph

áp
 d
ạy

 v
iế

t 

M
ục

 đ
íc

h 
củ

a 
dạ

y 
vi
ết

 là
 rè

n 
lu

yệ
n 

tư
 d

uy
 v

à 
cá

ch
 v

iế
t, 

qu
a 
đó

 g
iá

o 
dụ

c 
ph
ẩm

 c
hấ

t v
à 

ph
át

 tr
iể

n 
nh

ân
 c

ác
h 

ch
o 

H
V

. 
V

ì t
hế

 k
hi

 d
ạy

 v
iế

t, 
G

V
 c

hú
 tr
ọn

g 
yê

u 
cầ

u 
tạ

o 
ra

 ý
 tư
ởn

g 
và

 b
iế

t c
ác

h 
trì

nh
 b

ày
 ý

 tư
ởn

g 
m
ột

 c
ác

h 
m
ạc

h 
lạ

c,
 sá

ng
 tạ

o 
và

 c
ó 

sứ
c 

th
uy
ết

 p
hụ

c.
 

G
V

 tậ
p 

tru
ng

 v
ào

 y
êu

 c
ầu

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 H
V

 c
ác

 b
ướ

c 
tạ

o 
lậ

p 
vă

n 
bả

n,
 th
ực

 h
àn

h 
vi
ết

 th
eo

 c
ác

 b
ướ

c 
và

 đ
ặc

 đ
i ể

m
 c
ủa

 
ki
ểu

 v
ăn

 b
ản

. T
hô

ng
 q

ua
 th
ực

 h
àn

h,
 G

V
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 H
V

 p
hâ

n 
tíc

h 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
ở 

ph
ần

 đ
ọc

 h
iể

u 
và

 v
ăn

 b
ản

 b
ổ 

su
ng

 đ
ể 

nắ
m

 đ
ượ

c 
đặ

c 
đi
ểm

 c
ủa

 c
ác

 k
iể

u 
vă

n 
bả

n,
 q

uy
 tr

ìn
h 

tạ
o 

lậ
p 

vă
n 

bả
n;

 s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 c
âu

 h
ỏi

 g
iú

p 
H

V
 x

ác
 đ
ịn

h 
đư
ợc

 m
ục

 
đí

ch
 v

à 
nộ

i d
un

g 
vi
ết

; g
iớ

i t
hi
ệu

 c
ác

 n
gu
ồn

 tư
 li
ệu

, h
ướ

ng
 d
ẫn

 c
ác

h 
tìm

 ý
 tư
ởn

g 
và

 p
há

c 
th
ảo

 d
àn

 ý
; h
ướ

ng
 d
ẫn

 H
V

 v
iế

t 
vă

n 
bả

n;
 tự

 c
hỉ

nh
 sử

a 
và

 tr
ao

 đ
ổi

 d
ựa

 tr
ên

 c
ác

 ti
êu

 c
hí

 đ
án

h 
gi

á 
bà

i v
iế

t. 
 

Ở
 c
ấp

 T
H

PT
, G

V
 y

êu
 c
ầu

 H
V

 th
ực

 h
iệ

n 
nh
ữn

g 
nh

iệ
m

 v
ụ 

ph
ức

 tạ
p 

hơ
n 

nh
ư 

th
u 

th
ập

 th
ôn

g 
tin

 c
ho

 b
ài

 v
iế

t t
ừ 

nh
iề

u 
ng

uồ
n 

(tà
i l

iệ
u 

in
, t

ài
 li
ệu

 tr
ên

 m
ạn

g,
 p

hỏ
ng

 v
ấn

, t
hu

 th
ập

 d
ữ 

liệ
u 

từ
 th
ực

 tế
); 

th
ảo

 lu
ận

, p
hâ

n 
tíc

h 
về

 ti
êu

 c
hí

 đ
án

h 
gi

á 
bà

i 
vi
ết

; b
iế

t t
ự 

ch
ỉn

h 
sử

a,
 tr

ao
 đ
ổi

 tr
on

g 
nh

óm
 đ
ể 

ho
àn

 th
iệ

n 
bà

i v
iế

t v
à 

rú
t k

in
h 

ng
hi
ệm

 s
au

 m
ỗi

 lầ
n 

vi
ết

 b
ài

,..
. N

go
ài

 v
iệ

c 
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tiế
p 

tụ
c 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

ph
ân

 tí
ch

 m
ẫu

 c
ác

 k
iể

u 
vă

n 
bả

n,
 G

V
 c

hú
 ý

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 k
ỹ 

th
uậ

t v
iế

t t
íc

h 
cự

c 
nh
ằm

 g
iú

p 
H

V
 v
ừa

 
th

àn
h 

th
ạo

 k
ỹ 

nă
ng

 tạ
o 

lậ
p 

th
eo

 từ
ng

 k
iể

u 
vă

n 
bả

n,
 v
ừa

 p
há

t t
riể

n 
tư

 d
uy

 p
hê

 p
há

n,
 n
ăn

g 
lự

c 
gi
ải

 q
uy
ết

 v
ấn

 đ
ề 

và
 sá

ng
 tạ

o 
th
ể 

hi
ện

 q
ua

 b
ài

 v
iế

t. 
B

ên
 c
ạn

h 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
th

ôn
g 

th
ườ

ng
, H

V
 c

òn
 đ
ượ

c 
rè

n 
lu

yệ
n 

tạ
o 

lậ
p 

vă
n 

bả
n 
đi
ện

 tử
 v

à 
vă

n 
bả

n 
đa

 
ph
ươ

ng
 th
ức

. 

G
V

 sử
 d
ụn

g 
nh
ữn

g 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

nh
ư 

ph
ân

 tí
ch

 m
ẫu

, đ
ặt

 c
âu

 h
ỏi

, n
êu

 v
ấn

 đ
ề,

 g
ợi

 m
ở,

…
 đ
ể 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
H

V
 h

ìn
h 

th
àn

h 
dà

n 
ý,

 lự
a 

ch
ọn

 c
ác

h 
tri
ển

 k
ha

i, 
di
ễn

 đ
ạt

; t
ổ 

ch
ức

 c
ho

 H
V

 th
ực

 h
àn

h 
vi
ết

 v
ăn

 b
ản

, c
ó 

th
ể 

vi
ết

 từ
ng

 p
hầ

n:
 m
ở 

bà
i, 

kế
t b

ài
, 

m
ột

 h
oặ

c 
m
ột

 số
 đ

oạ
n 

tro
ng

 th
ân

 b
ài

.  

Tổ
 c

hứ
c 

dạ
y 

vi
ết

 đ
oạ

n 
và

 b
ài

 v
ăn

 th
ườ

ng
 g
ồm

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ch
ủ 

yế
u 

nh
ư:

 n
êu

 n
hi
ệm

 v
ụ 

m
à 

H
V

 c
ần

 th
ực

 h
iệ

n;
 

yê
u 

cầ
u 

H
V

 là
m

 v
iệ

c 
cá

 n
hâ

n,
 c
ặp

 đ
ôi

 h
oặ

c 
th

eo
 n

hó
m

; t
ổ 

ch
ức

 tr
ìn

h 
bà

y 
kế

t q
uả

 là
m

 v
iệ

c,
 th
ảo

 lu
ận

 v
ề 

cá
c 

nh
iệ

m
 v
ụ 

đư
ợc

 g
ia

o 
và

 tự
 r

út
 r

a 
nộ

i d
un

g 
bà

i h
ọc

; n
hậ

n 
xé

t, 
đá

nh
 g

iá
,..

.; 
sa

u 
kh

i v
iế

t x
on

g,
 H

V
 c
ần

 c
ó 

cơ
 h
ội

 n
ói

, t
rìn

h 
bà

y 
nh
ữn

g 
gì

 đ
ã 

vi
ết

. 

c)
 P

hư
ơn

g 
ph

áp
 d
ạy

 n
ói

 v
à 

ng
he

 

M
ục

 đ
íc

h 
củ

a 
dạ

y 
nó

i v
à 

ng
he

 là
 n

hằ
m

 g
iú

p 
H

V
 c

ó 
kh
ả 

nă
ng

 d
iễ

n 
đạ

t, 
trì

nh
 b

ày
 b
ằn

g 
ng

ôn
 n

gữ
 n

ói
 m
ột

 c
ác

h 
rõ

 rà
ng

, 
tự

 ti
n;

 c
ó 

kh
ả 

nă
ng

 h
iể

u 
đú

ng
; b

iế
t t

ôn
 tr
ọn

g 
ng
ườ

i n
ói

, n
gư
ời

 n
gh

e;
 c

ó 
th

ái
 đ
ộ 

ph
ù 

hợ
p 

tro
ng

 tr
ao

 đ
ổi

, t
hả

o 
lu
ận

. D
ạy

 n
ói

 
và

 n
gh

e 
kh

ôn
g 

ch
ỉ p

há
t t

riể
n 

nă
ng

 lự
c 

gi
ao

 ti
ếp

 m
à 

cò
n 

gi
áo

 d
ục

 p
hẩ

m
 c

hấ
t v

à 
nh

ân
 c

ác
h 

H
V

. 

Tr
on

g 
dạ

y 
nó

i, 
G

V
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 c
ho

 H
V

 q
ua

n 
sá

t, 
ph

ân
 tí

ch
 m
ẫu

 đ
ồn

g 
th
ời

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 c
ác

h 
là

m
 v

à 
tổ

 c
hứ

c 
ch

o 
H

V
 

th
ực

 h
àn

h;
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 c
ác

h 
th
ức

, q
uy

 tr
ìn

h 
ch

uẩ
n 

bị
 m
ột

 b
ài

 th
uy
ết

 tr
ìn

h 
và

 tr
ìn

h 
bà

y 
trư

ớc
 n

hó
m

, t
ổ,

 lớ
p;

 c
ác

h 
th
ức

 v
à 

qu
y 

trì
nh

 c
hu
ẩn

 b
ị m

ột
 c

uộ
c 

th
ảo

 lu
ận

, t
ra

nh
 lu
ận

 v
à 

cá
ch

 th
am

 g
ia

 th
ảo

 lu
ận

, t
ra

nh
 lu
ận

.  

Tr
on

g 
dạ

y 
ng

he
, G

V
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 H
V

 c
ác

h 
nắ

m
 b
ắt

 đ
ượ

c 
nộ

i d
un

g 
ng

he
, c

ác
h 

hi
ểu

 v
à 
đá

nh
 g

iá
 q

ua
n 
đi
ểm

, ý
 đ
ịn

h 
củ

a 
ng
ườ

i n
ói

; c
ác

h 
ki
ểm

 tr
a 

nh
ữn

g 
th

ôn
g 

tin
 c

hư
a 

rõ
; c

ó 
th

ái
 đ
ộ 

ng
he

 tí
ch

 c
ực

 v
à 

tô
n 

trọ
ng

 n
gư
ời

 n
ói

, t
ôn

 tr
ọn

g 
nh
ữn

g 
ý 

ki
ến

 
kh

ác
 b

iệ
t; 

cá
ch

 h
ợp

 tá
c,

 g
iả

i q
uy
ết

 v
ấn

 đ
ề 

vớ
i t

há
i đ
ộ 

tíc
h 

cự
c.
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Đ
ối

 v
ới

 k
ỹ 

nă
ng

 n
ói

 n
gh

e 
tư
ơn

g 
tá

c,
 G

V
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 H
V

 b
iế

t l
ắn

g 
ng

he
 v

à 
bi
ết

 đ
ặt

 c
âu

 h
ỏi

 đ
ể 

hi
ểu

 n
ội

 d
un

g 
ng

he
, b

iế
t 

nó
i t

he
o 

lư
ợt

 lờ
i t

ro
ng

 h
ội

 th
oạ

i, 
bi
ết

 d
ùn

g 
cá

c 
ph
ươ

ng
 ti
ện

 n
gh

e 
nh

ìn
 k

há
c 
để

 h
ỗ 

trợ
 c

ho
 lờ

i t
rìn

h 
bà

y 
m

iệ
ng

. 

Th
ực

 h
àn

h 
ng

he
 n

ói
 là

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ch

ín
h,

 n
hằ

m
 r

èn
 k
ỹ 

nă
ng

 n
gh

e 
nó

i c
ho

 H
V

. Đ
ể 

tạ
o 
đi
ều

 k
iệ

n 
ch

o 
m
ọi

 H
V

 đ
ượ

c 
th
ực

 h
àn

h 
nó

i, 
G

V
 li

nh
 h

oạ
t t

ro
ng

 v
iệ

c 
tổ

 c
hứ

c 
cá

c 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
họ

c 
tậ

p 
nh
ư:

 y
êu

 c
ầu

 từ
ng

 c
ặp

 H
V

 n
ói

 c
ho

 n
ha

u 
ng

he
 

ho
ặc

 H
V

 tr
ìn

h 
bà

y 
bà

i n
ói

 tr
ướ

c 
nh

óm
, l
ớp

; t
ổ 

ch
ức

 c
ho

 H
V

 th
ảo

 lu
ận

, t
ra

nh
 lu
ận

, q
ua

 đ
ó 

hi
ểu

 đ
ượ

c 
tín

h 
ch
ất

 tư
ơn

g 
tá

c 
củ

a 
ng

ôn
 n

gữ
 n

ói
 v

à 
hì

nh
 th

àn
h 

th
ái

 đ
ộ 

tíc
h 

cự
c,

 h
ợp

 tá
c 

kh
i t

ra
o 
đổ

i, 
th
ảo

 lu
ận

 v
à 

có
 k

hả
 n
ăn

g 
gi
ải

 q
uy
ết

 v
ấn

 đ
ề 

qu
a 

tra
o 
đổ

i, 
th
ảo

 lu
ận

; c
hi

a 
nh

óm
, l
ắn

g 
ng

he
 n

hậ
n 

xé
t, 

rú
t k

in
h 

ng
hi
ệm

 d
ựa

 tr
ên

 n
hữ

ng
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 c
ụ 

th
ể 

về
 ti

êu
 c

hí
 đ

án
h 

gi
á 

m
à 

G
V

 c
un

g 
cấ

p.
 

IV
. Đ

Á
N

H
 G

IÁ
 K
Ế

T
 Q

U
Ả

 G
IÁ

O
 D
Ụ

C
 

1.
 M

ục
 ti

êu
 đ

án
h 

gi
á 

Đ
án

h 
gi

á 
kế

t q
uả

 g
iá

o 
dụ

c 
tro

ng
 m

ôn
 N

gữ
 v
ăn

 n
hằ

m
 c

un
g 

cấ
p 

th
ôn

g 
tin

 c
hí

nh
 x

ác
, k
ịp

 th
ời

, c
ó 

gi
á 

trị
 v
ề 

m
ức

 đ
ộ 
đá

p 
ứn

g 
yê

u 
cầ

u 
cầ

n 
đạ

t v
ề 

ph
ẩm

 c
hấ

t, 
nă

ng
 lự

c 
và

 n
hữ

ng
 ti
ến

 b
ộ 

củ
a 

H
V

 tr
on

g 
su
ốt

 q
uá

 tr
ìn

h 
họ

c 
tậ

p 
m

ôn
 h
ọc

, đ
ể 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
họ

c 
tậ

p,
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
cá

c 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
dạ

y 
họ

c,
 q

uả
n 

lý
 v

à 
ph

át
 tr

iể
n 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h,

 b
ảo

 đ
ảm

 sự
 ti
ến

 b
ộ 

củ
a 

từ
ng

 H
V

 
và

 n
ân

g 
ca

o 
ch
ất

 lư
ợn

g 
gi

áo
 d
ục

. 

2.
 C
ăn

 c
ứ 
đá

nh
 g

iá
 

C
ăn

 c
ứ  
đá

nh
 g

iá
 k
ết

 q
uả

 g
iá

o 
dụ

c 
tro

ng
 m

ôn
 N

gữ
 v
ăn

 là
 c

ác
 y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 v
ề 

ph
ẩm

 c
hấ

t, 
nă

ng
 lự

c 
đố

i v
ới

 H
V

 m
ỗi

 
lớ

p 
họ

c 
đã

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
. 

3.
 N
ội

 d
un

g 
đá

nh
 g

iá
 

Tr
on

g 
m

ôn
 N

gữ
 v
ăn

, G
V

 đ
án

h 
gi

á 
ph
ẩm

 c
hấ

t, 
nă

ng
 lự

c 
ch

un
g,

 n
ăn

g 
lự

c 
đặ

c 
th

ù 
và

 s
ự 

tiế
n 

bộ
 c
ủa

 H
V

 th
ôn

g 
qu

a 
cá

c 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
đọ

c,
 v

iế
t, 

nó
i, 

ng
he

. 
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Đ
án

h 
gi

á 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
đọ

c:
 T
ập

 tr
un

g 
và

o 
yê

u 
cầ

u 
H

V
 h

iể
u 

nộ
i d

un
g,

 c
hủ

 đ
ề 

củ
a 

vă
n 

bả
n,

 q
ua

n 
đi
ểm

 v
à 

ý 
đị

nh
 c
ủa

 
ng
ườ

i v
iế

t; 
xá

c 
đị

nh
 c

ác
 đ
ặc

 đ
iể

m
 th

uộ
c 

về
 p

hư
ơn

g 
th
ức

 th
ể 

hi
ện

, n
hấ

t l
à 

về
 m
ặt

 k
iể

u 
vă

n 
bả

n,
 th
ể 

lo
ại

 v
à 

ng
ôn

 n
gữ

 s
ử 

dụ
ng

; t
rả

 lờ
i c

ác
 c

âu
 h
ỏi

 th
eo

 n
hữ

ng
 c
ấp

 đ
ộ 

tư
 d

uy
 k

há
c 

nh
au

; l
ập

 lu
ận

, g
iả

i t
hí

ch
 c

ho
 c

ác
h 

hi
ểu

 c
ủa

 m
ìn

h;
 n

hậ
n 

xé
t, 
đá

nh
 

gi
á 

về
 g

iá
 tr
ị v

à 
sự

 tá
c 
độ

ng
 c
ủa

 v
ăn

 b
ản

 đ
ối

 v
ới

 b
ản

 th
ân

; t
hể

 h
iệ

n 
cả

m
 x

úc
 đ
ối

 v
ới

 n
hữ

ng
 v
ấn

 đ
ề 
đư
ợc

 đ
ặt

 ra
 tr

on
g 

vă
n 

bả
n;

 li
ên

 h
ệ,

 so
 sá

nh
 g

iữ
a 

cá
c 

vă
n 

bả
n 

và
 g

iữ
a 

vă
n 

bả
n 

vớ
i đ
ời

 số
ng

. 

Đ
án

h 
gi

á 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
vi
ết

: T
ập

 tr
un

g 
và

o 
yê

u 
cầ

u 
H

V
 tạ

o 
lậ

p 
cá

c 
ki
ểu

 v
ăn

 b
ản

: t
ự 

sự
, m

iê
u 

t ả
, b

iể
u 

cả
m

, n
gh
ị l

uậ
n,

 
th

uy
ết

 m
in

h,
 n

hậ
t d
ụn

g.
 V

iệ
c 
đá

nh
 g

iá
 k
ỹ 

nă
ng

 v
iế

t c
ần

 d
ựa

 v
ào

 c
ác

 ti
êu

 c
hí

 c
hủ

 y
ếu

 n
hư

 n
ội

 d
un

g,
 k
ết

 c
ấu

 b
ài

 v
iế

t, 
kh
ả 

nă
ng

 b
iể

u 
đạ

t v
à 

lậ
p 

lu
ận

, h
ìn

h 
th
ức

 n
gô

n 
ng
ữ 

và
 tr

ìn
h 

bà
y,

...
 

Đ
án

h 
gi

á 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
nó

i v
à 

ng
he

: T
ập

 tr
un

g 
và

o 
yê

u 
cầ

u 
H

V
 n

ói
 đ

ún
g 

ch
ủ 
đề

 v
à 

m
ục

 ti
êu

; s
ự 

tự
 ti

n,
 n
ăn

g 
độ

ng
 c
ủa

 
ng
ườ

i n
ói

; b
iế

t c
hú

 ý
 đ
ến

 n
gư
ời

 n
gh

e;
 b

iế
t t

ra
nh

 lu
ận

 v
à 

th
uy
ết

 p
hụ

c;
 c

ó 
kỹ

 th
uậ

t n
ói

 th
íc

h 
hợ

p;
 b

iế
t s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
gi

ao
 ti
ếp

 p
hi

 n
gô

n 
ng
ữ 

và
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
cô

ng
 n

gh
ệ 

hỗ
 tr
ợ.

 Đ
ối

 v
ới

 k
ỹ 

nă
ng

 n
gh

e,
 y

êu
 c
ầu

 H
V

 n
ắm

 b
ắt

 n
ội

 d
un

g 
do

 
ng
ườ

i k
há

c 
nó

i; 
nắ

m
 b
ắt

 v
à 
đá

nh
 g

iá
 đ
ượ

c 
qu

an
 đ

iể
m

, ý
 đ
ịn

h 
củ

a 
ng
ườ

i n
ói

; b
iế

t đ
ặt

 c
âu

 h
ỏi

, n
êu

 v
ấn

 đ
ề,

 tr
ao

 đ
ổi

 đ
ể 

ki
ểm

 
tra

 n
hữ

ng
 th

ôn
g 

tin
 c

hư
a 

rõ
; c

ó 
th

ái
 đ
ộ 

ng
he

 tí
ch

 c
ực

 v
à 

tô
n 

trọ
ng

 n
g ư
ời

 n
ói

; b
iế

t l
ắn

g 
ng

he
 v

à 
tô

n 
trọ

ng
 n

hữ
ng

 ý
 k

iế
n 

kh
ác

 b
iệ

t. 

Đ
án

h 
gi

á 
ph
ẩm

 c
hấ

t c
hủ

 y
ếu

 v
à 

nă
ng

 lự
c 

ch
un

g 
tro

ng
 m

ôn
 N

gữ
 v
ăn

 tậ
p 

tru
ng

 v
ào

 c
ác

 h
àn

h 
vi

, v
iệ

c 
là

m
, c

ác
h 
ứn

g 
xử

, 
nh
ữn

g 
bi
ểu

 h
iệ

n 
về

 th
ái

 đ
ộ,

 tì
nh

 c
ảm

 c
ủa

 H
V

 k
hi

 đ
ọc

, v
iế

t, 
nó

i v
à 

ng
he

; t
hự

c 
hi
ện

 c
hủ

 y
ếu

 b
ằn

g 
đị

nh
 tí

nh
, t

hô
ng

 q
ua

 q
ua

n 
sá

t, 
gh

i c
hé

p,
 n

hậ
n 

xé
t,.

.. 

4.
 C

ác
h 

th
ức

 đ
án

h 
gi

á 

Đ
án

h 
gi

á 
gồ

m
: Đ

án
h 

gi
á 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 v
à 
đá

nh
 g

iá
 đ
ịn

h 
kỳ

.  

- 
Đ

án
h 

gi
á 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 đ
ượ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
liê

n 
tụ

c 
tro

ng
 s

uố
t q

uá
 tr

ìn
h 

dạ
y 

họ
c,

 d
o 

G
V

 m
ôn

 h
ọc

 tổ
 c

hứ
c;

 h
ìn

h 
th
ức

 
đá

nh
 g

iá
 g
ồm

: G
V

 đ
án

h 
gi

á 
H

V
, H

V
 đ

án
h 

gi
á 

lẫ
n 

nh
au

, H
V

 tự
 đ

án
h 

gi
á.

 Đ
ể 
đá

nh
 g

iá
 th
ườ

ng
 x

uy
ên

, G
V

 c
ó 

th
ể 

dự
a 

trê
n 
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qu
an

 s
át

 v
à 

gh
i c

hé
p 

hằ
ng

 n
gà

y 
về

 H
V

, v
iệ

c 
H

V
 tr
ả 

lờ
i c

âu
 h
ỏi

 h
oặ

c 
th

uy
ết

 tr
ìn

h 
là

m
 b

ài
 k

iể
m

 tr
a,

 v
iế

t p
hâ

n 
tíc

h 
và

 p
hả

n 
hồ

i v
ăn

 h
ọc

, v
iế

t t
hu

 h
oạ

ch
, l

àm
 d
ự 

án
 sư

u 
tầ

m
 tư

 li
ệu

, l
àm

 b
ài

 tậ
p 

ng
hi

ên
 c
ứu

,..
. 

- Đ
án

h 
gi

á 
đị

nh
 k
ỳ 
đư
ợc

 th
ực

 h
iệ

n 
ở 

cu
ối

 h
ọc

 k
ỳ,

 c
uố

i c
ấp

 h
ọc

 d
o 

cơ
 s
ở 

gi
áo

 d
ục

 tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
để

 p
hụ

c 
vụ

 c
ôn

g 
tá

c 
qu
ản

 lý
 h

oạ
t đ
ộ n

g 
dạ

y 
họ

c,
 b
ảo

 đ
ảm

 c
hấ

t l
ượ

ng
 g

iá
o 

dụ
c 

và
 p

hụ
c 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

ph
át

 tr
iể

n 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h,

 tà
i l

iệ
u 

họ
c 

tậ
p.

 
Đ

án
h 

gi
á 
đị

nh
 k
ỳ 

th
ườ

ng
 th

ôn
g 

qu
a 

cá
c 
đề

 k
iể

m
 tr

a 
ho
ặc

 đ
ề 

th
i v

iế
t. 
Đ
ề 

th
i, 

ki
ểm

 tr
a 

có
 th
ể 

yê
u 

cầ
u 

hì
nh

 th
ức

 v
iế

t t
ự 

lu
ận

 
(m
ột

 h
oặ

c 
nh

iề
u 

câ
u)

; c
ó 

th
ể 

kế
t h
ợp

 h
ìn

h 
th
ức

 tr
ắc

 n
gh

iệ
m

 k
há

ch
 q

ua
n 

(c
âu

 h
ỏi

 tr
ắc

 n
gh

iệ
m

 k
há

ch
 q

ua
n)

 v
à 

hì
nh

 th
ức

 tự
 

lu
ận

 (c
âu

 h
ỏi

 m
ở)

 đ
ể 
đá

nh
 g

iá
 đ
ọc

 h
iể

u 
và

 y
êu

 c
ầu

 v
iế

t b
ài

 v
ăn

 v
ề 

m
ột

 c
hủ

 đ
ề 

nà
o 
đó

 th
eo

 từ
ng

 k
iể

u 
vă

n 
bả

n 
đã

 h
ọc

 tr
on

g 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h.

 C
ó 

th
ể 

sử
 d
ụn

g 
hì

nh
 th
ức

 k
iể

m
 tr

a 
vấ

n 
đá

p 
(đ
ể 
đá

nh
 g

iá
 n

ói
 v

à 
ng

he
) n

ếu
 th
ấy

 c
ần

 th
iế

t v
à 

có
 đ

iề
u 

ki
ện

. 
Tr

on
g 

vi
ệc

 đ
án

h 
gi

á 
kế

t q
uả

 h
ọc

 tậ
p 

cu
ối

 n
ăm

 h
ọc

, c
uố

i c
ấp

 h
ọc

, c
ần

 đ
ổi

 m
ới

 c
ác

h 
th
ức

 đ
án

h 
gi

á 
(c
ấu

 tr
úc

 đ
ề,

 c
ác

h 
nê

u 
câ

u 
hỏ

i, 
ph

ân
 g

iả
i đ
ộ 

kh
ó,

...
); 

sử
 d
ụn

g 
và

 k
ha

i t
há

c 
ng
ữ 

liệ
u 

bả
o 
đả

m
 y

êu
 c
ầu

 đ
án

h 
gi

á 
đư
ợc

 n
ăn

g 
lự

c 
củ

a 
H

V
, k

hắ
c 

ph
ục

 
tìn

h 
trạ

ng
 H

V
 c

hỉ
 h
ọc

 th
uộ

c 
bà

i h
oặ

c 
sa

o 
ch

ép
 tà

i l
iệ

u 
có

 s
ẵn

; t
rá

nh
 d

ùn
g 

lạ
i c

ác
 v
ăn

 b
ản

 n
gữ

 li
ệu

 đ
ã 

họ
c 
để

 đ
án

h 
gi

á 
đư
ợc

 c
hí

nh
 x

ác
 k

hả
 n
ăn

g 
đọ

c 
hi
ểu

 v
à 

ph
ân

 tí
ch

, c
ảm

 th
ụ 

tá
c 

ph
ẩm

 v
ăn

 h
ọc

.  

- V
iệ

c 
đá

nh
 g

iá
 b
ảo

 đ
ảm

 n
gu

yê
n 

tắ
c 

H
V

 đ
ượ

c 
bộ

c 
lộ

, t
hể

 h
iệ

n 
ph
ẩm

 c
hấ

t, 
nă

ng
 lự

c 
ng

ôn
 n

gữ
, n
ăn

g 
lự

c 
vă

n 
họ

c,
 tư

 
du

y 
hì

nh
 tư
ợn

g 
và

 tư
 d

uy
 lo

gi
c,

 n
hữ

ng
 s

uy
 n

gh
ĩ v

à 
tìn

h 
cả

m
 c
ủa

 c
hí

nh
 H

V
; k

hu
yế

n 
kh

íc
h 

cá
c 

bà
i v

iế
t c

ó 
cá

 tí
nh

 v
à 

sá
ng

 
tạ

o.
 H

V
 c
ần

 đ
ượ

c 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
tìm

 h
iể

u 
để

 c
ó 

th
ể 

nắ
m

 v
ữn

g 
m
ục

 ti
êu

, p
hư
ơn

g 
ph

áp
 v

à 
hệ

 th
ốn

g 
cá

c 
tiê

u 
ch

í d
ùn

g 
để

 đ
án

h 
gi

á 
cá

c 
ph
ẩm

 c
hấ

t, 
nă

ng
 lự

c 
nà

y.
 

V
. H

Ư
Ớ

N
G

 D
Ẫ

N
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 C
H
Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 

1.
 G

iả
i t

hí
ch

 th
uậ

t n
gữ

 

a)
 M
ột

 số
 th

uậ
t n

gữ
 c

hu
yê

n 
m

ôn
 sử

 d
ụn

g 
tr

on
g 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

- G
ia

o 
tiế

p 
đa

 p
hư
ơn

g 
th
ức

: h
ìn

h 
th
ức

 g
ia

o 
tiế

p 
sử

 d
ụn

g 
nh

iề
u 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 k
há

c 
nh

au
, k

hô
ng

 c
hỉ

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
ng

ôn
 

ng
ữ 

m
à 

cả
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
gi

ao
 ti
ếp

 p
hi

 n
gô

n 
ng
ữ.
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- K
iể

u 
vă

n 
bả

n:
 c

ác
 d
ạn

g 
vă

n 
bả

n 
dù

ng
 tr

on
g 

vi
ết

, đ
ượ

c 
ph

ân
 c

hi
a 

th
eo

 p
hư
ơn

g 
th
ức

 b
iể

u 
đạ

t c
hí

nh
 n

hư
 v
ăn

 b
ản

 tự
 

sự
, m

iê
u 

tả
, b

iể
u 

cả
m

, t
hu

yế
t m

in
h,

 n
gh
ị l

uậ
n,

...
 

- L
oạ

i v
ăn

 b
ản

 (t
yp

e)
: c

ác
 v
ăn

 b
ản

 c
ó 

cù
ng

 m
ục

 đ
íc

h 
gi

ao
 ti
ếp

 c
hủ

 y
ếu

, b
ao

 g
ồm

: v
ăn

 b
ản

 v
ăn

 h
ọc

 (b
ộc

 lộ
, g

iã
i b

ày
 

tìn
h 

cả
m

), 
vă

n 
bả

n 
ng

hị
 lu
ận

 (t
hu

yế
t p

hụ
c)

, v
ăn

 b
ản

 th
ôn

g 
tin

 (t
hô

ng
 b

áo
, g

ia
o 

dị
ch

,..
.).

 

- L
oạ

i v
ăn

 h
ọc

 (g
en

re
):

 lo
ại

 h
ìn

h 
vă

n 
bả

n 
vă

n 
họ

c,
 g
ồm

: t
ru

yệ
n,

 th
ơ,

 k
ịc

h,
 k

ý.
 

- N
ăn

g 
lự

c 
ng

ôn
 n

gữ
: k

hả
 n
ăn

g 
sử

 d
ụn

g 
cá

c 
ph
ươ

ng
 ti
ện

 n
gô

n 
ng
ữ 

(n
gữ

 â
m

, t
ừ 

vự
ng

, n
gữ

 p
há

p,
...

) đ
ể 
đọ

c,
 v

iế
t, 

nó
i 

và
 n

gh
e.

  

- N
ăn

g 
lự

c 
vă

n 
họ

c:
 m
ột

 b
iể

u 
hi
ện

 c
ủa

 n
ăn

g 
lự

c 
th
ẩm

 m
ỹ,

 là
 k

hả
 n
ă n

g 
nh
ận

 b
iế

t, 
ph

ân
 tí

ch
, t

ái
 h

iệ
n 

và
 s

án
g 

tạ
o 

cá
c 

yế
u 

tố
 th
ẩm

 m
ỹ 

th
ôn

g 
qu

a 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
tiế

p 
nh
ận

 v
à 

tạ
o 

lậ
p 

vă
n 

bả
n 

vă
n 

họ
c.

  

- N
gữ

 li
ệu

: t
ừ 

âm
, c

hữ
 c

ho
 đ
ến

 v
ăn

 b
ản

 h
oặ

c 
trí

ch
 đ

oạ
n 

vă
n 

bả
n 

th
uộ

c 
cá

c 
lo
ại

 v
ăn

 b
ản

 v
à 

th
ể 

lo
ại

 th
ể 

hi
ện

 d
ướ

i c
ác

 
hì

nh
 th
ức

 v
iế

t, 
nó

i h
oặ

c 
đa

 p
hư
ơn

g 
th
ức

, d
ùn

g 
là

m
 c

hấ
t l

iệ
u 
để

 d
ạy

 h
ọc

. 

- 
Ph
ươ

ng
 ti
ện

 g
ia

o 
tiế

p 
ph

i n
gô

n 
ng
ữ:

 n
hữ

ng
 h

ìn
h 
ản

h,
 s
ố 

liệ
u,

 đ
ồ 

th
ị, 

bả
ng

 b
iể

u,
...

 g
óp

 p
hầ

n 
bi
ểu

 n
gh
ĩa

 tr
on

g 
gi

ao
 ti
ếp

. 

- T
hể

 lo
ại

 v
ăn

 h
ọc

: m
ỗi

 lo
ại

 v
ăn

 b
ản

 v
ăn

 h
ọc

 b
ao

 g
ồm

 n
hi
ều

 th
ể 

lo
ại

 n
hư

: t
hầ

n 
th

oạ
i, 

cổ
 tí

ch
, t

ru
yệ

n 
ng
ắn

, t
iể

u 
th

uy
ết

, 
ca

 d
ao

, n
gâ

m
 k

hú
c,

 b
i k
ịc

h,
 h

ài
 k
ịc

h,
...

 

- V
ăn

 b
ản

 b
iể

u 
cả

m
: v
ă n

 b
ản

 c
hủ

 y
ếu

 d
ùn

g 
để

 th
ể 

hi
ện

 tì
nh

 c
ảm

, c
ảm

 x
úc

. 

- V
ăn

 b
ản

 đ
a 

ph
ươ

ng
 th
ức

: v
ăn

 b
ản

 c
ó 

sự
 p

hố
i h
ợp

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
ng

ôn
 n

gữ
 v

à 
cá

c 
ph
ươ

ng
 ti
ện

 k
há

c 
nh
ư 

ký
 h

iệ
u,

 s
ơ 

đồ
, b

iể
u 
đồ

, h
ìn

h 
ản

h,
 â

m
 th

an
h.

 

- V
ăn

 b
ản

 m
iê

u 
tả

: v
ăn

 b
ản

 c
hủ

 y
ếu

 d
ùn

g 
để

 m
iê

u 
tả

. 

- V
ăn

 b
ản

 n
gh
ị l

uậ
n:

 v
ăn

 b
ản

 c
hủ

 y
ếu

 d
ùn

g 
để

 th
uy
ết

 p
hụ

c 
ng
ườ

i đ
ọc

 (n
gư
ời

 n
gh

e)
 v
ề 

m
ột

 v
ấn

 đ
ề 

nà
o 
đó

. 
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- V
ăn

 b
ản

 n
hậ

t d
ụn

g:
 v
ăn

 b
ản

 c
hủ

 y
ếu

 d
ùn

g 
để

 đ
áp

 ứ
ng

 n
hu

 c
ầu

 g
ia

o 
tiế

p 
hà

ng
 n

gà
y.

 

- V
ăn

 b
ản

 th
ôn

g 
tin

: v
ăn

 b
ản

 c
hủ

 y
ếu

 d
ùn

g 
để

 c
un

g 
cấ

p 
th

ôn
g 

tin
. 

- V
ăn

 b
ản

 th
uy
ết

 m
in

h:
 v
ăn

 b
ản

 c
hủ

 y
ếu

 đ
ượ

c 
dù

ng
 đ
ể 

gi
ới

 th
iệ

u 
m
ột

 sự
 v
ật

, h
iệ

n 
tư
ợn

g.
 

- V
ăn

 b
ản

 tự
 sự

: v
ăn

 b
ản

 c
hủ

 y
ếu

 d
ùn

g 
để

 k
ể  

lạ
i m

ột
 sự

 v
iệ

c.
 

b)
 T
ừ 

ng
ữ 

th
ể 

hi
ện

 m
ức

 đ
ộ 
đá

p 
ứn

g 
yê

u 
cầ

u 
cầ

n 
đạ

t 

C
hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ôn
 N

gữ
 v
ăn

 sử
 d
ụn

g 
m
ột

 số
 đ
ộn

g 
từ

 đ
ể 

th
ể 

hi
ện

 m
ức

 đ
ộ 
đá

p 
ứn

g 
yê

u 
cầ

u 
cầ

n 
đạ

t v
ề 

nă
ng

 lự
c 

củ
a 

H
V

. 
M
ột

 s
ố 
độ

ng
 từ

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
ở 

cá
c 

m
ức

 đ
ộ 

kh
ác

 n
ha

u 
nh
ư n

g 
tro

ng
 m
ỗi

 tr
ườ

ng
 h
ợp

 th
ể 

hi
ện

 m
ột

 h
àn

h 
độ

ng
 c

ó 
đố

i t
ượ

ng
 

và
 y

êu
 c
ầu

 c
ụ 

th
ể.

 T
ro

ng
 b
ản

g 
liệ

t k
ê 

dư
ới

 đ
ây

, đ
ối

 tư
ợn

g,
 y

êu
 c
ầu

 c
ụ 

th
ể 

củ
a 

m
ỗi

 h
àn

h 
độ

ng
 đ
ượ

c 
ch
ỉ d
ẫn

 b
ằn

g 
cá

c 
từ

 
ng
ữ 

kh
ác

 n
ha

u 
đặ

t t
ro

ng
 n

go
ặc

 đ
ơn

. 

Tr
on

g 
qu

á 
trì

nh
 d
ạy

 h
ọc

, đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

kh
i đ
ặt

 c
âu

 h
ỏi

 th
ảo

 lu
ận

, r
a 
đề

 k
iể

m
 tr

a 
đá

nh
 g

iá
, G

V
 c

ó 
th
ể 

dù
ng

 n
hữ

ng
 đ
ộn

g 
từ

 
nê

u 
tro

ng
 b
ản

g 
tổ

ng
 h
ợp

 n
ày

 h
oặ

c 
th

ay
 th
ế 

bằ
ng

 c
ác

 đ
ộn

g 
từ

 c
ó 

ng
hĩ

a 
tư
ơn

g 
đư
ơn

g,
 s

ao
 c

ho
 p

hù
 h
ợp

 v
ới

 tì
nh

 h
uố

ng
 s
ư 

ph
ạm

 v
à 

nh
iệ

m
 v
ụ 

cụ
 th
ể 

gi
ao

 c
ho

 H
V

. 

M
ức

 đ
ộ 

Đ
ộn

g 
từ

 m
ô 

tả
 m
ức

 đ
ộ 

B
iế

t 
đọ

c 
th

uộ
c 

lò
ng

 (b
ài

 th
ơ,

 đ
oạ

n 
vă

n,
...

); 
kể

 lạ
i (

câ
u 

ch
uy
ện

 đ
ã 
đọ

c,
 sự

 v
iệ

c 
đã

 c
hứ

ng
 k

iế
n,

...
); 

nh
ận

 b
iế

t (
đặ

c 
đi
ểm

 k
iể

u 
vă

n 
bả

n,
 th
ể 

lo
ại

; t
ín

h 
to

àn
 v
ẹn

, c
hỉ

nh
 th
ể 

củ
a 

vă
n 

bả
n;

 lý
 lẽ

, b
ằn

g 
ch
ứn

g,
 th

ôn
g 

tin
; b

iệ
n 

ph
áp

 
tu

 từ
;..

.) 

H
iể

u 
nh
ận

 b
iế

t, 
ph

ân
 tí

ch
 (c

hủ
 đ
ề,

 th
ôn

g 
đi
ệp

; t
ìn

h 
cả

m
, c
ảm

 x
úc

 c
ủa

 n
gư
ời

 v
iế

t; 
cá

ch
 tr

iể
n 

kh
ai

 ý
 tư

ởn
g;

...
); 

hi
ểu

, x
ác

 đ
ịn

h 
(đ
ề 

tà
i, 

th
ôn

g 
tin

, c
ảm

 h
ứn

g 
ch
ủ 
đạ

o,
...

); 
ph

ân
 tí

ch
 (
đặ

c 
đi
ểm

 k
iể

u 
vă

n 
bả

n,
 th
ể 

lo
ại

;..
.);

 
hi
ểu

 (c
hủ

 đ
ề,

 th
ôn

g 
tin

 c
ơ 

bả
n,

...
); 

gi
ải

 th
íc

h 
(tá

c 
dụ

ng
 c
ủa

 b
iệ

n 
ph

áp
 tu

 từ
,..

.);
 tó

m
 tắ

t (
cá

c 
ý 

ch
ín

h 
củ

a 
m
ột

 đ
oạ

n,
 n
ội

 d
un

g 
củ

a 
vă

n 
bả

n,
...

); 
nh
ận

 x
ét

, đ
án

h 
gi

á 
(n
ội

 d
un

g,
 h

ìn
h 

th
ức

, c
ác

 b
iệ

n 
ph

áp
 n

gh
ệ 

th
uậ

t, 
cá

ch
 lậ

p 
lu
ận

, đ
ề 

tà
i, 

cá
ch

 c
họ

n 
lọ

c 
và

 sắ
p 

xế
p 

th
ôn

g 
tin

, t
há

i đ
ộ 

và
 q

ua
n 
đi
ểm

 n
gư
ời

 v
iế

t;.
..)
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M
ức

 đ
ộ 

Đ
ộn

g 
từ

 m
ô 

tả
 m
ức

 đ
ộ 

V
ận

 d
ụn

g 
vậ

n 
dụ

ng
 (k

iế
n 

th
ức

 ti
ến

g 
V

iệ
t, 

vă
n 

họ
c,

 k
in

h 
ng

hi
ệm

,..
.);

 so
 sá

nh
 (n

hâ
n 

vậ
t, 

vă
n 

bả
n,

...
); 

liê
n 

hệ
 (v
ăn

 b
ản

 
vớ

i b
ản

 th
ân

, v
ăn

 b
ản

 v
ới

 b
ối

 c
ản

h,
...

); 
vi
ết

 (đ
oạ

n 
vă

n,
 v
ăn

 b
ản

,..
.);

 th
uy
ết

 tr
ìn

h,
 tr

ìn
h 

bà
y 

(v
ấn

 đ
ề,

 ý
 k

iế
n,

 
bà

i g
iớ

i t
hi
ệu

, b
áo

 c
áo

 n
gh

iê
n 

cứ
u,

...
) 

2.
 T

hờ
i l
ượ

ng
 th

ực
 h

iệ
n 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

a)
 T

hờ
i l
ượ

ng
 th
ực

 h
iệ

n 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 
ở 

cá
c 

lớ
p 

(th
eo

 số
 ti
ết

 h
ọc

): 
 

C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
 m

ôn
 N

gữ
 v
ăn

 th
ực

 h
iệ

n 
từ

 lớ
p 

10
, 1

1,
 1

2 
vớ

i t
hờ

i l
ượ

ng
 d

àn
h 

ch
o 

m
ỗi

 lớ
p 

là
 1

05
 

tiế
t/n
ăm

 h
ọc

; t
hự

c 
hi
ện

 tr
on

g 
35

 tu
ần

/n
ăm

 h
ọc

. N
go

ài
 ra

, m
ôn

 h
ọc

 c
òn

 c
ó 

35
 ti
ết

 c
hu

yê
n 
đề

 h
ọc

 tậ
p 

/lớ
p.

 

b)
 T

hờ
i l
ượ

ng
 d

àn
h 

ch
o 

cá
c 

nộ
i d

un
g 

gi
áo

 d
ục

 

Th
ời

 lư
ợn

g 
dà

nh
 c

ho
 c

ác
 n
ội

 d
un

g 
gi

áo
 d
ục

 d
o 

G
V

 c
hủ

 đ
ộn

g 
sắ

p 
xế

p 
că

n 
cứ

 v
ào

 y
êu

 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 v
à 

th
ực

 tế
 d
ạy

 h
ọc

. 
Tu

y 
nh

iê
n,

 c
ần

 b
ảo

 đ
ảm

 tỷ
 lệ

 h
ợp

 lý
 g

iữ
a 

cá
c 

th
àn

h 
ph
ần

 sa
u:

 

- G
iữ

a 
tra

ng
 b
ị k

iế
n 

th
ức

 v
à 

rè
n 

lu
yệ

n 
kỹ

 n
ăn

g 
(tr
ọn

g 
tâ

m
 là

 rè
n 

lu
yệ

n 
kỹ

 n
ăn

g 
th
ực

 h
àn

h,
 v
ận

 d
ụn

g)
. 

- G
iữ

a 
cá

c 
ki
ểu

, l
oạ

i v
ăn

 b
ản

 đ
ọc

, v
iế

t, 
nó

i v
à 

ng
he

 (d
àn

h 
th
ời

 lư
ợn

g 
nh

iề
u 

hơ
n 

ch
o 
đọ

c 
vă

n 
bả

n 
vă

n 
họ

c)
. 

- G
iữ

a 
cá

c 
kỹ

 n
ăn

g 
đọ

c,
 v

iế
t, 

nó
i v

à 
ng

he
 (d

àn
h 

th
ời

 lư
ợn

g 
nh

iề
u 

hơ
n 

ch
o 

vi
ệc

 rè
n 

lu
yệ

n 
kỹ

 n
ăn

g 
đọ

c)
; c
ụ 

th
ể 

th
ời

 
lư
ợn

g 
tiế

t h
ọc

 d
àn

h 
ch

o 
cá

c 
kỹ

 n
ăn

g 
ở 

từ
ng

 lớ
p 

nh
ư 

sa
u:

 

N
hó

m
 lớ

p 
Đ
ọc

 
V

iế
t 

N
ói

 v
à 

ng
he

 
Đ

án
h 

gi
á 
đị

nh
 k
ỳ 

Từ
 lớ

p 
10

 đ
ến

 lớ
p 

12
 

61
 

24
 

12
 

8 

c)
 P

hâ
n 

bổ
 số

 ti
ết

 c
ho

 c
ác

 c
hu

yê
n 
đề

 h
ọc

 tậ
p 
ở 

m
ỗi

 lớ
p 

nh
ư 

sa
u:

 

C
hu

yê
n 
đề

 h
ọc

 tậ
p 

L
ớp

 1
0 

L
ớp

 1
1

L
ớp

 1
2 

C
hu

yê
n 
đề

 1
0.

1:
 T
ập

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

và
 v

iế
t b

áo
 c

áo
 v
ề 

m
ột

 v
ấn

 đ
ề 

vă
n 

họ
c 

dâ
n 

gi
an

 
10
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C
hu

yê
n 
đề

 h
ọc

 tậ
p 

L
ớp

 1
0 

L
ớp

 1
1

L
ớp

 1
2 

C
hu

yê
n 
đề

 1
0.

2.
 S

ân
 k

hấ
u 

hó
a 

tá
c 

ph
ẩm

 v
ăn

 h
ọc

 
15

 
 

 

C
hu

yê
n 
đề

 1
0.

3.
 Đ
ọc

, v
iế

t v
à 

gi
ới

 th
iệ

u 
m
ột

 tậ
p 

th
ơ,

 m
ột

 tậ
p 

tru
yệ

n 
ng
ắn

 h
oặ

c 
1 

tiể
u 

th
uy
ết

 
10

 
 

 

C
hu

yê
n 
đề

 1
1.

1:
 T
ập

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

và
 v

iế
t b

áo
 c

áo
 v
ề 

m
ột

 v
ấn

 đ
ề 

vă
n 

họ
c 

tru
ng

 đ
ại

 
 

10
 

 

C
hu

yê
n 
đề

 1
1.

2:
 T

ìm
 h

iể
u 

ng
ôn

 n
gữ

 tr
on

g 
đờ

i s
ốn

g 
xã

 h
ội

 h
iệ

n 
đạ

i 
 

15
 

 

C
hu

yê
n 
đề

 1
1.

3:
 Đ
ọc

, v
iế

t v
à 

gi
ới

 th
iệ

u 
về

 m
ột

 tá
c 

gi
ả 

vă
n 

họ
c 

 
10

 
 

C
hu

yê
n 
đề

 1
2.

1.
 T
ập

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

và
 v

iế
t b

áo
 c

áo
 v
ề 

m
ột

 v
ấn

 đ
ề 

vă
n 

họ
c 

hi
ện

 đ
ại

  
 

 
10

 

C
hu

yê
n 
đề

 1
2.

2.
 T

ìm
 h

iể
u 

về
 m
ột

 tá
c 

ph
ẩm

 n
gh
ệ 

th
uậ

t c
hu

yể
n 

th
ể 

từ
 v
ăn

 h
ọc

 
 

 
15

 

C
hu

yê
n 
đề

 1
2.

3.
 T

ìm
 h

iể
u 

m
ột

 tr
ườ

ng
 p

há
i/t

rà
o 

lư
u 

vă
n 

họ
c:

 C
ổ 
đi
ển

, h
iệ

n 
th
ực

 h
oặ

c 
lã

ng
 m
ạn

. 
 

 
10

 

3.
 T

hi
ết

 b
ị d
ạy

 h
ọc

 

Th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 tố
i t

hi
ểu

 c
ủa

 m
ôn

 N
gữ

 v
ăn

 th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
củ

a 
B
ộ 

G
D
Đ

T.
 N

go
ài

 ra
, k

hu
yế

n 
kh

íc
h 

G
V

 v
à 

H
V

 tự
 tr

an
g 

bị
 th

êm
 c

ác
 tủ

 s
ác

h 
th

am
 k

hả
o,

 c
ó 

cá
c 

lo
ại

 v
ăn

 b
ản

 g
ồm

: v
ăn

 b
ản

 v
ăn

 h
ọc

, v
ăn

 b
ản

 n
gh
ị l

uậ
n,

 v
ăn

 b
ản

 th
ôn

g 
tin

; c
ó 
đủ

 c
ác

 h
ìn

h 
th
ức

 s
ác

h 
tru

yệ
n,

 s
ác

h 
tru

yệ
n 

tra
nh

. T
ro

ng
 m
ỗi

 lo
ại

 v
ăn

 b
ản

 c
ó 
đủ

 c
ác

 ti
ểu

 lo
ại

: v
ăn

 b
ản

 v
ăn

 h
ọc

 g
ồm

 
tru

yệ
n,

 th
ơ,

 k
ịc

h,
 k

ý;
 v
ăn

 b
ản

 n
gh
ị l

uậ
n 

gồ
m

 n
gh
ị l

uậ
n 

vă
n 

họ
c 

và
 n

gh
ị l

uậ
n 

xã
 h
ội

; v
ăn

 b
ản

 th
ôn

g 
tin

 g
ồm

 v
ăn

 b
ản

 th
uy
ết

 
m

in
h 

và
 v
ăn

 b
ản

 n
hậ

t d
ụn

g.
 M

ột
 s
ố 

tra
nh

 ả
nh

 n
hư

 c
hâ

n 
du

ng
 c

ác
 n

hà
 v
ăn

 lớ
n 

có
 tr

on
g 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h;

 tr
an

h 
ản

h 
m

in
h 

họ
a 

ch
o 

nộ
i d

un
g,

 n
gh
ệ 

th
uậ

t c
ủa

 m
ột

 số
 tá

c 
ph
ẩm

 lớ
n.

 

N
hữ

ng
 tr

un
g 

tâ
m

 G
D

TX
 c

ó 
đi
ều

 k
iệ

n 
cầ

n 
nố

i m
ạn

g 
In

te
rn

et
, c

ó 
m

áy
 tí

nh
, m

àn
 h

ìn
h 

và
 m

áy
 c

hi
ếu

 (p
ro

je
ct

or
); 

tra
ng

 
bị

 th
êm

 m
ột

 s
ố 

ph
ần

 m
ềm

 d
ạy

 h
ọc

 ti
ến

g 
V

iệ
t; 

cá
c 

C
D

, v
id

eo
 c
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, C
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t c
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 d
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 c
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, d
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 d
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, c
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Đ
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 (Đ
ặn

g 
Th

ùy
 T

râ
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Đ
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Đ
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 c
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 c
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g 
Lã

n 
Ô
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- T
ro
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rư
ờn
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u 
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c 
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iệ

c 
là

ng
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gô
 T
ất

 T
ố)

 

- .
.. 

V
ăn

 n
gh
ị l

uậ
n 

 

- B
ài

 n
gh
ị l

uậ
n 

xã
 h
ội

: b
àn

 v
ề 

m
ột
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ấn

 đ
ề 

xã
 h
ội

. 

- B
ài

 n
gh
ị l

uậ
n 

vă
n 

họ
c:

 p
hâ

n 
tíc

h,
 đ

án
h 
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á 
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ột

 tá
c 
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ẩm

 v
ăn

 h
ọc
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 c
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n 
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i c
a 
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oà
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- N
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yễ
n 
Đ

ìn
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ểu
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ân
 tộ
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hạ
m
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ăn
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ồn
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 c
òn
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n 
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c 
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g 
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n 
từ

 N
ob

el
 1

97
5 

củ
a 
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 M

on
ta
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) 

- T
iế

ng
 m
ẹ 
đẻ

, n
gu
ồn

 g
iả

i p
hó

ng
 c

ác
 d

ân
 tộ

c 
bị

 á
p 

bứ
c 

(N
gu

yễ
n 

A
n 

N
in

h)
 

- T
ôi

 c
ó 

m
ột
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iấ

c 
m
ơ 
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in
g)

 

- T
uy

ên
 n

gô
n 
Đ
ộc

 lậ
p 

(H
ồ 

C
hí

 M
in

h)
 

- T
rí

ch
 d

iễ
m

 th
i t
ập

 tự
 (T
ựa

 T
rí
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 d

iễ
m

 th
i t
ập

 - 
H

oà
ng
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ức
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ươ

ng
) 

- V
ăn

 h
ọc
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à 

tá
c 

dụ
ng

 c
hi
ều

 sâ
u 

tr
on

g 
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ệc
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 d
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nh

ân
 c

ác
h 

vă
n 

hó
a 
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n 

ng
ườ
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H

oà
ng

 N
gọ
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H

iế
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- .
.. 

V
ăn

 b
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 th
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tin

 

- V
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 th
ôn
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tin

 tổ
ng

 h
ợp
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hu

yế
t m

in
h 
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 lồ
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u 

tả
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áo

 c
áo

 k
ết
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uả
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u 
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ột
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ề 

tự
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 h
oặ
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ội

, c
ó 
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 đ
ồ,

 b
ản
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ểu

, c
ó 
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uy
ết
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in

h 
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c 
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 m
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h 

họ
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 c
ó 

sử
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ụn
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íc
h 
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 c
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ch
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và

 p
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tà

i l
iệ
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am
 k
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o.

 

- V
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 b
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a 
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ịc
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 c
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 c
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M
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N
 T

O
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N
 

I. 
M
Ụ

C
 T

IÊ
U

  

1.
 M

ục
 ti
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hu
ng
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 T
oá
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G
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 c
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 T
H

PT
 g
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p 

H
V

 c
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g 
cố

, p
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t t
riể
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cá

c 
th

àn
h 
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u 

từ
 c
ấp

 T
H

C
S 

và
 h
ướ

ng
 đ
ến

 đ
ạt

 đ
ượ
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cá

c 
m
ục

 
tiê

u 
ch
ủ 

yế
u 

sa
u:

  

- T
iế

p 
tụ
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hì

nh
 th

àn
h 
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 p
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t t

riể
n 

nă
ng
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c 

to
án

 h
ọc

, b
ao

 g
ồm

 c
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 th
àn
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tố

 c
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 lõ
i s

au
: n
ăn

g 
lự

c 
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 d
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 v
à 

lậ
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ận

 
to

án
 h
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lự
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; n
ăn

g 
lự

c 
sử
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ng
 c
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, p

hư
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c 
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 c
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t c
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 c
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- C
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 c
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 tí
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 ti
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tro
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uy
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hự
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hi
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 b
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gi
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 p
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gi
ải

 q
uy
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 đ

án
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gi
ải

 p
há
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 th
ực

 h
iệ

n,
 p

hả
n 

án
h 
đư
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ị c
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 g
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há
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há
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c 
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o 
vấ
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tự
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dụ
ng

 đ
ượ
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cô
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cụ
, p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
họ

c 
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án
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họ
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 b
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 c
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 đ
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 h
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ử 

dụ
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 n
gô

n 
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ữ 

hà
m

 s
ố,

 đ
ồ 

th
ị h

àm
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ố 
để
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ô 

tả
 v

à 
ph

ân
 tí

ch
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ột

 s
ố 

hi
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 tư
ợn

g 
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ng
 th
ế 

gi
ới

 th
ực

; s
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dụ
ng

 tí
ch

 p
hâ
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nh
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 tí
ch
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; p
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họ
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 d
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 C
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 c
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 c
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 d
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óa
 t

oá
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 c
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 c
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t c
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 d
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 c
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, d
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 c
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 tì

nh
 h

uố
ng

 tư
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i p
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 c
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 c
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i k
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ức

 k
há

c 
nh

au
 tr

on
g 

vi
ệc

 g
iả

i q
uy
ết

 v
ấn

 đ
ề.

 

- G
iả

i t
hí

ch
 h

oặ
c 
đi
ều

 c
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i t
hí

ch
, 

ch
ứn

g 
m

in
h,

 đ
iề

u 
ch
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 c
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 c
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 b
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ị,.

..)
 đ
ể 

m
ô 

tả
 tì

nh
 h

uố
ng

 đ
ặt

 ra
 tr

on
g 

m
ột

 s
ố 
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 c
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 c
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cá
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 c
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ử 

dụ
ng

, 
cá

ch
 t

hứ
c 

bả
o 

qu
ản

 c
ác

 đ
ồ 

dù
ng

, p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
trự

c 
qu

an
 th

ôn
g 

th
ườ

ng
, 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 k
ho

a 
họ

c 
cô

ng
 n

gh
ệ 

(đ
ặc

 b
iệ

t 
là

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
sử

 d
ụn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ 

th
ôn

g 
tin

), 
ph
ục

 v
ụ 

ch
o 

vi
ệc

 h
ọc

 T
oá

n.
 

- 
N

hậ
n 

bi
ết

 đ
ượ

c 
tá

c 
dụ

ng
, q

uy
 c

ác
h 

sử
 d
ụn

g,
 c

ác
h 

th
ức

 b
ảo

 q
uả

n 
cá

c 
cô

ng
 c
ụ,

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
họ

c 
to

án
 (

bả
ng

 t
ổn

g 
kế

t v
ề  

cá
c 

dạ
ng

 h
àm

 s
ố,

 m
ô 

hì
nh

 g
óc

 v
à 

cu
ng

 lư
ợn

g 
gi

ác
, m

ô 
hì

nh
 c

ác
 h

ìn
h 

kh
ối

, b
ộ 

dụ
ng

 c
ụ 

tạ
o 

m
ặt

 
trò

n 
xo

ay
,..

.).
 

- 
Sử

 d
ụn

g 
đư
ợc

 c
ác

 c
ôn

g 
cụ

, p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
họ

c 
to

án
, đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 k
ho

a 
họ

c 
cô

ng
 n

gh
ệ 
để

 t
ìm

 t
òi

, 
kh

ám
 p

há
 v

à 
gi
ải

 
qu

yế
t 

vấ
n 
đề

 t
oá

n 
họ

c 
(p

hù
 h
ợp

 v
ới

 đ
ặc

 
đi
ểm

 n
hậ

n 
th
ức

 lứ
a 

tu
ổi

). 

- 
Sử

 d
ụn

g 
đư
ợc

 m
áy

 t
ín

h 
cầ

m
 t

ay
, p

hầ
n 

m
ềm

, p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
cô

ng
 n

gh
ệ,

 
ng

uồ
n 

tà
i 

ng
uy

ên
 t

rê
n 

m
ạn

g 
In

te
rn

et
 đ
ể 

gi
ải

 q
uy
ết

 m
ột

 s
ố 

vấ
n 
đề

 t
oá

n 
h ọ

c.
 

- N
hậ

n 
bi
ết

 đ
ượ

c 
cá

c 
ưu

 đ
iể

m
, h
ạn

 c
hế

 c
ủa

 
nh
ữn

g 
cô

ng
 c
ụ,

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
hỗ

 t
rợ

 đ
ể 

có
 

cá
ch

 sử
 d
ụn

g 
hợ

p 
lý

. 

- 
Đ

án
h 

gi
á 
đư
ợc

 c
ác

h 
th
ức

 s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 c
ôn

g 
cụ

, p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
họ

c 
to

án
 

tro
ng

 tì
m

 tò
i, 

kh
ám

 p
há

 v
à 

gi
ải

 q
uy
ết

 v
ấn

 đ
ề 

to
án

 h
ọc

. 
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II
I. 

N
Ộ

I D
U

N
G

 G
IÁ

O
 D
Ụ

C
 

1.
 N
ội

 d
un

g 
kh

ái
 q

uá
t 

N
ội

 d
un

g 
củ

a 
m

ôn
 T

oá
n 

G
D

TX
 c
ấp

 T
H

PT
 đ
ượ

c 
tíc

h 
hợ

p 
xo

ay
 q

ua
nh

 b
a 

m
ạc

h 
ki
ến

 th
ức

: S
ố 

họ
c,

 Đ
ại

 s
ố 

và
 m
ột

 s
ố 

yế
u 

tố
 G

iả
i t

íc
h;

 H
ìn

h 
họ

c 
và

 Đ
o 

lư
ờn

g;
 T

hố
ng

 k
ê 

và
 X

ác
 su

ất
.  

- S
ố 

họ
c,

 Đ
ại

 s
ố 

và
 m
ột

 s
ố 

yế
u 

tố
 G

iả
i t

íc
h 

là
 c
ơ 

sở
 c

ho
 tấ

t c
ả 

cá
c 

ng
hi

ên
 c
ứu

 s
âu

 h
ơn

 v
ề 

to
án

 h
ọc

, n
hằ

m
 h

ìn
h 

th
àn

h 
nh
ữn

g 
cô

ng
 c
ụ 

to
án

 h
ọc

 đ
ể 

gi
ả i

 q
uy
ết

 c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

củ
a 

to
án

 h
ọc

 v
à 

cá
c 

lĩn
h 

vự
c 

kh
oa

 h
ọc

 k
há

c 
có

 li
ên

 q
ua

n;
 tạ

o 
ch

o 
H

V
 

kh
ả 

nă
ng

 su
y 

lu
ận

 su
y 

di
ễn

, g
óp

 p
hầ

n 
ph

át
 tr

iể
n 

tư
 d

uy
 lô

gi
c,

 k
hả

 n
ăn

g 
sá

ng
 tạ

o 
to

án
 h
ọc

 v
à 

hì
nh

 th
àn

h 
kh
ả 

nă
ng

 sử
 d
ụn

g 
cá

c 
th

uậ
t t

oá
n.

 H
àm

 s
ố 

cũ
ng

 là
 c

ôn
g 

cụ
 q

ua
n 

trọ
ng

 c
ho

 v
iệ

c 
xâ

y 
dự

ng
 c

ác
 m

ô 
hì

nh
 to

án
 h
ọc

 c
ủa

 c
ác

 q
uá

 tr
ìn

h 
và

 h
iệ

n 
tư
ợn

g 
tro

ng
 th
ế 

gi
ới

 th
ực

 c
ũn

g 
nh
ư 

tro
ng

 c
ác

 n
gà

nh
 n

gh
ề.

  

- H
ìn

h 
họ

c 
và

 Đ
o 

lư
ờn

g 
là

 m
ột

 tr
on

g 
nh
ữn

g 
th

àn
h 

ph
ần

 q
ua

n 
trọ

ng
 c
ủa

 g
iá

o 
dụ

c 
to

án
 h
ọc

, r
ất

 c
ần

 th
iế

t c
ho

 H
V

 tr
on

g 
vi
ệc

 ti
ếp

 th
u 

cá
c 

ki
ến

 th
ức

 v
ề 

kh
ôn

g 
gi

an
 v

à 
ph

át
 tr

iể
n 

cá
c 

kỹ
 n
ăn

g 
th
ực

 tế
 th

iế
t y
ếu

. H
ìn

h 
họ

c 
và

 Đ
o 

lư
ờn

g 
hì

nh
 th

àn
h 

nh
ữn

g 
cô

ng
 c
ụ 

nh
ằm

 m
ô 

tả
 c

ác
 đ
ối

 tư
ợn

g,
 th
ực

 th
ể 

củ
a 

th
ế 

gi
ới

 x
un

g 
qu

an
h;

 c
un

g 
cấ

p 
ch

o 
H

V
 k

iế
n 

th
ức

, k
ỹ 

nă
ng

 to
án

 
họ

c 
cơ

 b
ản

 v
ề 

H
ìn

h 
họ

c,
 Đ

o 
lư
ờn

g 
(v
ới

 c
ác

 đ
ại

 lư
ợn

g 
đo

 th
ôn

g 
dụ

ng
) 

và
 t ạ

o 
ch

o 
H

V
 k

hả
 n
ăn

g 
su

y 
lu
ận

, k
ỹ 

nă
ng

 th
ực

 
hi
ện

 c
ác

 c
hứ

ng
 m

in
h 

to
án

 h
ọc

, g
óp

 p
hầ

n 
và

o 
ph

át
 tr

iể
n 

tư
 d

uy
 lô

gi
c,

 k
hả

 n
ăn

g 
sá

ng
 tạ

o 
to

án
 h
ọc

, t
rí 

tư
ởn

g 
tư
ợn

g 
kh

ôn
g 

gi
an

 v
à 

tín
h 

trự
c 

gi
ác

. Đ
ồn

g 
th
ời

, H
ìn

h 
họ

c 
cò

n 
gó

p 
ph
ần

 g
iá

o 
dụ

c 
th
ẩm

 m
ỹ 

và
 n

ân
g 

ca
o 

vă
n 

hó
a 

to
án

 h
ọc

 c
ho

 H
V

. V
iệ

c 
gắ

n 
kế

t Đ
o 

lư
ờn

g 
và

 H
ìn

h 
họ

c 
sẽ

 tă
ng

 c
ườ

ng
 tí

nh
 tr
ực

 q
ua

n,
 th
ực

 ti
ễn

 c
ủa

 v
iệ

c 
dạ

y 
họ

c 
m

ôn
 T

oá
n.

  

- T
hố

ng
 k

ê 
và

 X
ác

 su
ất

 là
 m
ột

 th
àn

h 
ph
ầ n

 b
ắt

 b
uộ

c 
củ

a 
gi

áo
 d
ục

 to
án

 h
ọc

, g
óp

 p
hầ

n 
tă

ng
 c
ườ

ng
 tí

nh
 ứ

ng
 d
ụn

g 
và

 g
iá

 
trị

 th
iế

t t
hự

c 
củ

a 
gi

áo
 d
ục

 to
án

 h
ọc

. T
hố

ng
 k

ê 
và

 X
ác

 s
uấ

t t
ạo

 c
ho

 H
V

 k
hả

 n
ăn

g 
nh
ận

 th
ức

 v
à 

ph
ân

 tí
ch

 c
ác

 th
ôn

g 
tin

 
đư
ợc

 th
ể 

hi
ện

 d
ướ

i n
hi
ều

 h
ìn

h 
th
ức

 k
há

c 
nh

au
, h

iể
u 

bả
n 

ch
ất

 x
ác

 su
ất

 c
ủa

 n
hi
ều

 sự
 p

hụ
 th

uộ
c 

tro
ng

 th
ực

 tế
, h

ìn
h 

th
àn

h 
sự

 
hi
ểu

 b
iế

t v
ề 

va
i t

rò
 c
ủa

 th
ốn

g 
kê

 n
hư

 là
 m
ột

 n
gu
ồn

 th
ôn

g 
tin

 q
ua

n 
tr ọ

ng
 v
ề 

m
ặt

 x
ã 

hộ
i, 

bi
ết

 á
p 

dụ
ng

 tư
 d

uy
 th
ốn

g 
kê

 đ
ể 

ph
ân

 tí
ch

 d
ữ 

liệ
u.

 T
ừ 
đó

, n
ân

g 
ca

o 
sự

 h
iể

u 
bi
ết

 v
à 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

ng
hi

ên
 c
ứu

 th
ế 

gi
ới

 h
iệ

n 
th
ực

 c
ho

 H
V

.  
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- N
go

ài
 ra

, m
ôn

 T
oá

n 
G

D
TX

 c
ấp

 T
H

PT
 d

àn
h 

th
ời

 lư
ợn

g 
để

 ti
ến

 h
àn

h 
cá

c 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
th
ực

 h
àn

h 
và

 tr
ải

 n
gh

iệ
m

 c
ho

 H
V

, 
ch
ẳn

g 
hạ

n:
 T

iế
n 

hà
nh

 c
ác

 d
ự 

án
 h
ọc

 tậ
p 

về
 T

oá
n,

 đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

cá
c 

dự
 á

n 
về

 ứ
ng

 d
ụn

g 
to

án
 h
ọc

 tr
on

g 
th
ực

 ti
ễn

; t
ổ 

ch
ức

 c
ác

 
trò

 c
hơ

i h
ay

 c
âu

 lạ
c 

bộ
 h
ọc

 to
án

; d
iễ

n 
đà

n,
 h
ội

 th
ảo

, c
uộ

c 
th

i v
ề 

To
án

; r
a 

bá
o 

tư
ờn

g 
về

 T
oá

n,
 g

ia
o 

lư
u 

vớ
i b
ạn

 c
ó 

kh
ả 

nă
ng

 v
à 

yê
u 

th
íc

h 
m

ôn
 T

oá
n,

...
 N

hữ
ng

 h
oạ

t đ
ộn

g 
đó

 sẽ
 g

iú
p 

H
V

 v
ận

 d
ụn

g 
nh
ữn

g 
ki
ến

 th
ức

, k
ỹ 

nă
ng

, t
há

i đ
ộ 
đã

 đ
ượ

c 
tíc

h 
lu
ỹ 

từ
 g

iá
o 

dụ
c 

to
án

 h
ọc

 v
à 

nh
ữn

g 
ki

nh
 n

gh
iệ

m
 v

ào
 th
ực

 ti
ễn

 c
uộ

c 
số

ng
 m
ột

 c
ác

h 
sá

ng
 tạ

o;
 p

há
t t

riể
n 

ch
o 

H
V

 n
ăn

g 
lự

c 
tổ

 
ch
ức

 v
à 

qu
ản

 lý
 h

oạ
t đ
ộn

g,
 n
ăn

g 
lự

c 
tự

 n
hậ

n 
th
ức

 v
à 

tíc
h 

cự
c 

hó
a 

bả
n 

th
ân

; g
iú

p 
H

V
 c

ó 
th
ể 

hi
ểu

 rõ
 h
ơn

 s
ở 

trư
ờn

g 
củ

a 
m

ìn
h 
để

 đ
ịn

h 
hư
ớn

g 
ng

hề
 n

gh
iệ

p;
 tạ

o 
lậ

p 
m
ột

 s
ố 

nă
ng

 lự
c 

cơ
 b
ản

 c
ho

 n
gư
ời

 la
o 
độ

ng
 v

à 
ng
ườ

i c
ôn

g 
dâ

n 
có

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

 
tro

ng
 tư
ơn

g 
la

i. 
 

2.
 P

hâ
n 

bố
 c

ác
 m
ạc

h 
nộ

i d
un

g 
ở 

cá
c 

lớ
p 

 

N
ội

 d
un

g 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ôn
 T

oá
n 

G
D

TX
 c
ấp

 T
H

PT
 đ
ượ

c 
ký

 h
iệ

u 
bằ

ng
 d
ấu

 “
x”

.  

L
ớp

 
C

hủ
 đ
ề 

10
 

11
 

12
 

Ư
ớc

 lư
ợn

g 
và

 là
m

 tr
òn

 số
 

x 
 

  

M
ện

h 
đề

 
x 

 
 

Tậ
p 

hợ
p 

x 
 

 

H
àm

 số
 v

à 
đồ

 th
ị 

x 
x 

x 

Ph
ươ

ng
 tr

ìn
h,

 h
ệ 

ph
ươ

ng
 tr

ìn
h 

x 
x 

 

B
ất

 p
hư
ơn

g 
trì

nh
, h
ệ 

bấ
t p

hư
ơn

g 
trì

nh
 

x 
x 

 

Lư
ợn

g 
gi

ác
 

x 
x 

 

Lũ
y 

th
ừa

, m
ũ 

và
 lô

ga
rit

 
 

x 
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L
ớp

 
C

hủ
 đ
ề 

10
 

11
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D
ãy

 số
, c
ấp

 số
 c
ộn
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 c
ấp

 số
 n

hâ
n 

 
x 

 

Đ
ại

 số
 tổ

 h
ợp

 
x 

 
 

G
iớ

i h
ạn

 c
ủa
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ãy

 số
  

 
x 

 

G
iớ

i h
ạn

 c
ủa

 h
àm

 số
  

 
x 

 
G

iớ
i h
ạn

. H
àm

 số
 li

ên
 tụ

c 

H
àm

 số
 li

ên
 tụ

c 
 

 
x 

 

Đ
ạo

 h
àm

 
 

x 
x 

N
gu

yê
n 

hà
m

, t
íc

h 
ph

ân
 

 
 

x 

Đ
ườ

ng
 tr

òn
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B
a 
đư
ờn

g 
co

ni
c 

x 
 

 

H
ệ 

th
ức

 lư
ợn

g 
tro

ng
 ta

m
 g

iá
c 
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V
ec

tơ
 tr

on
g 

m
ặt

 p
hẳ

ng
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Ph
ươ

ng
 p

há
p 

tọ
a 
độ

 tr
on

g 
m
ặt

 p
hẳ

ng
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Đ
ườ

ng
 th
ẳn

g 
và

 m
ặt

 p
hẳ

ng
 tr

on
g 

kh
ôn

g 
gi

an
 

 
x 

 

Q
ua

n 
hệ

 so
ng

 so
ng

 tr
on

g 
kh

ôn
g 

gi
an

. P
hé

p 
ch

iế
u 

so
ng

 so
ng

 
 

x 
 

Q
ua

n 
hệ

 v
uô

ng
 g

óc
 tr

on
g 

kh
ôn

g 
gi

an
. P

hé
p 

ch
iế

u 
vu

ôn
g 

gó
c 

 
x 

 

V
ec

tơ
 tr

on
g 

kh
ôn

g 
gi

an
 

 
 

x 

Ph
ươ

ng
 p

há
p 

tọ
a 
độ

 tr
on

g 
kh

ôn
g 

gi
an
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L
ớp

 
C

hủ
 đ
ề 

10
 

11
 

12
 

Đ
ộ 

dà
i 

 
x 

 
Số

 đ
o 

gó
c 

 
x 

 
D

iệ
n 

tíc
h 

x 
x 

x 
D

un
g 

tíc
h.

 T
hể

 tí
ch

 
 

x 
x 

V
ận

 tố
c 

 
x 

 
M
ột

 số
 y
ếu

 tố
 th
ốn

g 
kê

 
x 

x 
x 

M
ột

 số
 y
ếu

 tố
 x

ác
 su

ất
 

x 
x 

x 
H

O
Ạ

T 
Đ
Ộ

N
G

 T
H
Ự

C
 H

À
N

H
 V

À
 T

R
Ả

I N
G

H
IỆ

M
 

x 
x 

x 

3.
 N
ội

 d
un

g 
và

 y
êu

 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 c
ụ 

th
ể 

củ
a 

từ
ng

 lớ
p L
Ớ

P 
10

 

N
ội

 d
un

g 
Y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

  

Đ
Ạ

I S
Ố

 V
À

 M
Ộ

T
 S
Ố

 Y
Ế

U
 T
Ố

 G
IẢ

I T
ÍC

H
 

Đ
ại

 số
 

Tậ
p 

hợ
p.

 
M
ện

h 
đề

 
M
ện

h 
đề

 
to

án
 

họ
c.

 
M
ện

h 
đề

 
ph
ủ 
đị

nh
. 

M
ện

h 
đề

 đ
ảo

. 
M
ện

h 
đề

 tư
ơn

g 
đư
ơn

g.
 Đ

iề
u 

ki
ện

 c
ần

 v
à 
đủ

. 

- 
B

iế
t v

iế
t v

à 
ph

át
 b

iể
u 
đư
ợc

 c
ác

 m
ện

h 
đề

 to
án

 h
ọc

, b
ao

 g
ồm

: m
ện

h 
đề

 p
hủ

 
đị

nh
; 

m
ện

h 
đề

 đ
ảo

; m
ện

h 
đề

 t
ươ

ng
 đ
ươ

ng
; 

m
ện

h 
đề

 c
ó 

ch
ứa

 k
ý 

hi
ệu

 ∀
, ∃

; 
đi
ều

 k
iệ

n 
cầ

n,
 đ

iề
u 

ki
ện

 đ
ủ,

 đ
iề

u 
ki
ện

 c
ần

 v
à 
đủ

. 
- N

hậ
n 

bi
ết

 đ
ượ

c 
tín

h 
đú

ng
/s

ai
 c
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